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Опуёп kinh näy được chỉ danh là «NËN 
TẢNG PHẬT GIÁO» vì là 3 nền tång quan 
trọng irong Phật-giáo : 

1.— Nền tång thứ nhứt tức là GIỚI, 

2.— Nền ійп thứ nhì tức là ĐỊNH, 

3.— Nền tầng thứ ba tức là TUỆ (Minh-sái ) 

Đã Tuyền chọn trong phầm « THANH - TINH 
РАО» (Visuddhimagga) bằng cách hoàn toàn vi- 
lễ, rüt có giá trị, nên chỉ, do lời yêu cầu của 
chư thiện-tin Tam-Bảo Tự Đà-Nẵng (Trung- Việt), 
chúng lôi phiên-dịch га quốc âm, обі mục-đích 
giúp ích cho các hàng học Phật, một phần nào, 
irong đường giải thoát. 

Тг ong quuëén kinh näy, còn nhiều điều khuyẽt 
điềm vë uăn-chương, chúng tôi mong các bậc học- 
giả ugén-Ihám chỉ giáo thêm, chúng tôi rất lấu 
làm сат tq. 

Хїп hồi hướng quả báo sự phiên-dịch quyền 
kinh näy, đến lãi cả сһиб sanh cho đồng được 
thọ hưởng mọi điều hạnh phúc oà«nan dat đạo, 
quả, Niết-Bàn, thoái vòng sanh tử. 


VANSARAKKHITA Bhikkhu, 
HỘ-TÔNG Tỳy-Khưu 


НЕН ТАНЕ PHẬT GIKO 


HLAK - BUDDHA - SASANA 


Tiếng «HLAK» dịch là cột trụ chôn xuống 
trong đất. Song tiếng nầy cũng có nghĩa là đính 
mắc bay là vững chắc hoặc nền tàng cũng được. 

Tiếng «BUDDHA > dich là bậc giác ngộ, tỉnh 
biết, thông suối nhân quả, có 2 hạng : 

] Bậc tự mình giác-ngộ chân-chánh không 
thầy chỉ dạy gọi là «Đức Chánh Đẳng Chánh 
Giác» hoặc «Toàn Giác», tục gọi là Phật-Tô. 

2) Bạc giác ngộ chân-chánh, nhờ được nghe - 
giáo pháp của Đức Toàn giác, gọi là : «Вс Thinh- 
văn-giác ». 

Về phần bậc iw mình giác-ngộ chân-chánh, 
song không chỉ dạy ai, gọi là «Đức độc giác», 
không Кё vào đây, vì ngài không có đề giáo 
pháp lại. 

Tiếng «SÄSANA» theo nguyên бї, dich 1а 
dạy, do căn tự là «ЅАЅА» dịch là giáo pháp, 
khi thay đồi theo văn-pham trở thành « SÄSANA »- 

Hiệp cả 3 tiếng : «HLAK-BUDDHA-SÀSANA » 
lại làm một, là < HLAKBUDDHASASANA» dịch 
là : điều dính mắc hoặc vững chắc trong lời dạy 
của bậc giác-ngộ hoặc lời dạy của bậc giác-ngộ 
khép vào điều vững chắc hay là «NÊN TẢNG 

PHẬT GIÁO». 


Nền iàng Phật giáo là lời day quan trọng 
của bậc giác-ngộ, không phải giáo-huấn thông 
thường. Nếu biêu (heo phần đông người thì nói 
về З сап Phật ngôn, có ghi chép rõ rệt irong 
«OVÀADAPATIMORKKHA » là : | 

«ЅАВВАРАРАЅЅА AKARANAM› : không làm 
tất cả điều đữ; | 

« KUSALASSŨPASAMPADÀA » : làm những 
việc lành. 

« SAGITTAPARIYODAPANAM» : làm cho 
tån mình trở nên trong sạch. 

- Nhưng, nến giải về vấn đề Phật giáo cho 
phân minh, tức là 3 giáo lý: GIỚI, ĐỊNH, TUỆ, 
gọi là «TAM HỌC» là pháp cần phải học. 

- Giới, Định, Tuệ, là nền tàng Phật giáo. 

Giới là nền thứ пої, định là nền thứ nhì, (uệ 
là nền (hứ ba, cao lên từng bực. Giới là nền 
thấp, định là nền giữa, tuệ là nền cao, có nhân 
quả như sẽ giải sau näy : 


NỀN TẢNG - PHẬT GIÁO THỨ NHỨT 

Gọi« Nền tảng Phật giáo » thứ nhứt, vì có 
9 nguyên nhàn trọng yếu 1ай: 

1.— Vì giới là điều nên học tàp trước hết, là 
học cho biết, гӧі hành theo cho được, nếu 
không, thì chẳng dat đến bực irèn được. 

2.— Vì giới làm cho Phật giáo 161 đẹp phần 
đầu ; khi người đã thực hành theo Phậi giáo, 
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gọi là làm các lời dạy đầu пеп спа Phật cho 
càng thêm chơn chánh cao lên, ví nhu học- 
sanh có hạnh kiềm tốt, là nhờ nơi học đường 
có sự day dó đứng đắn, có giảo-sư, có người 
chỉ-huy chơn-chánh, thế nào, công-chúng nhận ` 
thức Phật-giáo là chon-lý, cũng vì giới là điều 
quảng cáo trước, cùng như thế do. 

3.— Vì giới làm cho đắc 3 cái minh, là : 

а) Trí-tuệ nhớ biết được các tiền kiếp của: 
chúng sanh (túc-mạng-minh). 

b) Trí-tuệ biết rõ sự sanh và sự tử của tất 
cả chúng sanh (sanh-tử-minh). 

с) Tri-tnệ biếtrõ sự điệt irr phiền não (lậu- 
tận-minh). < 

4.— Vì giới là điều không dün, là trung đạo, 
nếu không có giới, gọi là quá dễ, không có thế làm 
cho айс pháp qui cao trong đường đạo đức. 

5.— Vì giới làm cho hành giả tránh khỏi 
đường thấp hèn, là: Địa-ngục, nga-quỶ, a-tu-la, 
cảm thú. Khi соп người đã có giới rồi, thì không 
sợ sanh {гопа сбї khô, trong соп hấp-hối, được 
thọ sanh trong nhàn cảnh, làm nguoi cao sang 
hoặc chư thiên. 

6.— VÌ giới làm cho đứt phiền-não thô hiền, 
là sự thương ghét, lầm-lạc thái quả, là nguyên- 
nhơn cho làm các nghiệp dữ. + 

7.— VÌ giới làm cho đứt phiền-não ở ngoài, 
là nhàn дау điều tội lỗi (do kë khác). 
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8.— Vì giởi làm cho đứt thâp-áe-nghiệp, là 
điều không 101, không xứng đáng đến người 
lành, như sự trộm cắp, người hiền quyết định 
không làm, họ chỉ tìm cách nuôi mạng chơn- 
chánh, tùy theo sức mình. 

9.— Vi giới làm cho hành-giả đấc hai quả 
thánh bực thấp là Tu-đà-huờn và Tư-dà-hàm. 

Do chín nhân đã giải trên dày, nên các bực 
tri-tuệ mới khép giới là NÊN ТАМОС PHẬT GIÁO 

thứ nhút. 
| LỜI VẤN VË GIỚI 

Tiếp theo đây, xin giải về tiếng giới theo 
bảy câu vấn đáp của Đại- Đức BUDDHAGHO 
SACARYA, đã soạn đề trong VISUDDHIMAGAGA 
như vầy : 

1.— KIN SILAM : Tiếng giới nói về cải chỉ? 

2— KENATTHENA SILAM : Tiếng giới có 
ý nghĩa thế nào? 

3.— KANASSA LAKKHANARASAPACCUP - 
РА ТТНАМАРА DHÃNÀNI : Giới có tưởng, sự, 
đều rõ rệt pháp ủng-hộ thế nào? 

4.— КІМАМІЅАМЅАМ SILAM : Phước bào 
của giỏi thế nào ? 

5.— KATIVIDHANCETAM SILAM : Giới có 
mấy loại ? | 

6.— КОСАЅЅА SANKILESSO : Саі chỉ làm 
cho giới do nhớp ? 
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7.— КІМ VODANAM : Cái chỉ làm cho giới 
trong sạch ? 


ĐÁP CÂU HÓ] THỨ NHÚT : giải về tác-ý lành, 
tâm-sở lành, sự cần thận chơn chánh, không vi 
phạm điều Phật cấm, có lời giải như уйу: 

a) Tiếng «tác-ý lành» là cái tác-y chừa 
cải điều ác, chỉ làm việc lành. Hơn nữa, nói về 
tác-ý lánh xa 7 thập-ác-nghiệp đầu. 

b) Tiếng «tâm-sở lành» chỉ về sự chia 
cải điều dữ (thập-ác-nghiệp) là : không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không đâm (học, không chui mắng, không nói 
chuyện sang đàng, không mong được của người 
về làm của mình, không thù oán hại người, 
không tin quấy. 

с) Tiếng « cần-thận chon chánh » là : thận 
trọng bằng đức tin, không phạm điều Phật cấm 
trong giới bồn ; thân trọng bằng trí nhớ, là khi 
có : sắc, iiếng, mùi, vị, tiếp xúc nhằm : mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, không nên (ham, sân, sĩ ; thận 
trọng bằng ігі tuệ, là khi dùng bốn món vật dụng 
(y-phục, thực-phầm, thuốc men, chỗ ở) phải 
- quán tưởng, cho thấy rổ, toàn là vật chất ; thận 
trọng bằng sự nhẫn nại, là nhịn nin đối với trần 
cảnh ; Шап trong bằng sự tỉnh (ấn, là phải siêng 
"năng đề nuôi sanh mạng cho chơn-chánh. 

d) Tiếng «không vi phạm điều Phật сп» 
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là không trái pham điền giới mà minh thọ trì. 

ВАР CÂU НОІ THỨ HAI : tič ¿ng Sila do 
nguyên tự là Sila, Sira, Sitala. Sila dịch là 
thường thường, giải rằng : sw làm lành hay 
làm đữ, hoặc bực trung, thường thường gọi 
là giới, theo Đại-Đức SARÏIDUTTATHERA có 


giảng đề trong PATISAMBHIDÄMAGGA. Tiếng 
« SIRA > dịch là ĐẦU, — Giải : lë 


thưởng, 
người và thủ, khi đã đút đầu, thì phải chết, 
thể nào, nếu đứt giới rồi, các điều tốt khác, 
nhứt là định và tuệ cũng phải tiêu hoại, 
như người tạo được nhiều việc lành, khi đã 
pham điều xấu xa irong lúc mào, thì các 
nghiệp tốt đã làm, cũng phải tiêu mất hết, 
gọi là hư danh tiếng. 

Tiếng < SÏTALA » dịch là « Mát Më >, 
xóa <ç ТА > thành < Sila > có nghĩa là đập 


tắt tàm nóng, phát sanh vì sự hành động 
xấu xa của mình. 

ĐÁP CÂU HỎI THỨ BA : tiếng « Tưởng » 
của giới là nói về tình trạng, cho biết thế nào 
là giới, sự hành động tối, hoặc xấu, hay bực 
trung thường thường, luôn khi, gọi là tưởng 
của. giới. Sự làm lành, nói phải thường 
thường là tướng của giới trong sạch ; sự 
làm xấu, nỏi quấy luôn luôn, là tướng của 
giới nho роп — sự làm, nói bực trung 
thường thường, là tưởng của giới bực trung. 


Nếu làm hay nói điều chi không thường một 
mực, chưa gọi là giới, như chúng ta quen gọi: 
người nầy, кё Ма có ngũ giới hoặc bát giới 
— nếu người đó còn (họ trì năm hoặc tám 
điều răn cấm, chưa được thường một mực, 
chưa gọi là có ngữ-giới hay bát-giới, chỉ nên gọi 
là người dó đang tính (ấn, hành theo điều 
cấm chế cho thành giới, tiếng gọi « ЅІККНА- 
РАРА» dịch là kiều mẫu tập luyện như trong 
пай giới có câu «SIKKHÄPADAM SAMÄDÏYÄMI » 
dịch là tôi xin thọ trì kiều mẫu (ập luyện. 
Tiếng «Sự» của giới là nói về phận sự của 
giới, nghĩa là giới có phân sự, lau chùi, giải 
"ing: giới trong sạch trừ giới do nhớp у... v. 
Tiếng «Điều rõ rệt của giới» là điều cho 
biết rằng giới như thế nào ? xấu Һау tốt, hoặc 
bực trung. Su trong sạch (hàn và khầu nghĩa 
là lời nói việc làm chơn chánh là bằng cứ cho 
biết rằng là giới . Sự bất tịnh thân, а 
là điều cho biết là giởi không trong sạch v. 
Tiếng «Pháp ủng-hộ của giới» là (HIRI) hồ. 
then tội lỗi và (OTTAPPA) ghê-sợ điều ác, nghĩa 
là, nếu không có 2 pháp dó, thì giới không 
được trong sạch — pháp, ủng-hộ của giới trong 
«DÏKÃ > (1) gọi là nhân của giới, làm cho giới 
phát sanh lên, rồi, cho được thường trụ. 
Người nào mong có giới trong sạch, khòng 
(1) Отка lời chứ-giải lần thế nhì. 
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cho hư hoại cần phải có thường thường, 2 pháp 
là «hô (hẹn» và «ghẻ sợ» 101-161 їп trú trong 
tâm. 

РАР CÂU HỘI THỨ TƯ :Phước bảo của 
giới có ý nghĩa như vầy : 

Y nghĩa thứ 1 

1° BHOGASAMPADAM : Giới là nhàn cho 
được của cải, 

2° КАТҮАМАКІТТЇ : Giới là nhân cho có 
danh tiếng tốt. 

Зо SAMUHAVISARADAM : Giới là nhân cho 
sự Чап-Чї trong nơi hội-hộp. 

4° ASAMMULHAM: Giới là nhân không cho 
lầm-lạc trong соп hấp-hối. 

5° SUGATIPARAÄYANAM: Giới là nhàn cho 
sanh trong cõi vui. 

Ý nghĩa thứ `2 

1° MALAVISODHANAM : Giới là điều giặt 
rửa sự dơ bần, 

Јо PARILÄHAVUSAMANAM : Giới là điều 
đập tắt sự nóng nảy, 

Зо SUGIGANDHAVAYANAM : Giới là điều 
làm cho mùi thơm bay di, 

До SAGGANIBBẦÄNÄDHIGAMUPAYAM : Giới 
là phương tiện cho được cõi trời và Niết-Bàn, 

50 SOBHÄLANKÄRAPASÄDHANAM : Giới là 
điều trang sức tốt đẹp, 
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GosBHAYAVIDHAMANAM : Giới là điều trừ 
khử sự kinh sợ, 
7° KITTHANANAM: Giới là điều làm cho со 
danh tiếng, 
89 РАМОЈЈАМ : Giới là điều làm cho tâm vui 
thích. 


„2. 


Lời giải Ú nghĩa thứ 1: 

Trong y nghĩa thứ nhứt, nói «giới» có 5 
phước báo theo đại khái đã giảng đó, làm cho 
khó hiệu, nhân đó, xin giải rộng ihèm như уйу: 

19 Giới là nhàn cho được của cải, nghĩa là 
người có giới đầy đủ chơn-chánh rồi, hằng không 
có sự cầu thả, irong khi đi kiểm của, ihường üm 
được của vừa theo phép nuôi mans chơn-chánh. 

20 Giới là nhân cho có danh tiếng 161, nghĩa 
là người có giới, hằng được ngợi khen trong các 
nơi, vừa (heo sự ігі giới của mình, như ta thường 
được nghe rằng : người đó là người nói ngay 
thật không trộm cắp v... v... 

Зо Giới là nhân cho sự аап-4ї, nghĩa là đầu vào 
trong hội SAMÔN, BALAMÔN, Vua hoặc triệu- 
phú-gia, cũng không có sự e ngại bị người khinh 
rẻ irong sự trì giới, hoặc irong sự hành-động. 

49 Giới không cho läm lạc trong con hấp hối, 
nghĩa là người hành- động chon-chánh hằng 
không kinh sợ đối với 4 đường dữ rằng : chết 
rồi phải đi chịu khô trong 4 ác đạo, nhú là địa 


ngục như thể, thì có tâm vui thích, không lo ngại, 
có trí nhớ vững chắc không quên minh. 
Trong tạng luận có giải : khi hấp hối, thường 
thấy rõ mội trong ba triệu chứng, là : 

а) thấy sự lành hoặc ат của mình 

b) thấy vật mà mình đề bái, thấy khí 

9101 mà mình sát sanh v.. v... 

с) thấy mình phải thọ sanh trong cảnh 
khô hoặc cối vui, như rô (thấy tòa điện nguy 
nga trên còi (trời, hoặc ngọn lửa (rong địa 
ngục. Ва triệu chứng đó thấy (rong giò mà 
tai mài, lầm lạc khác thường ; khi hấp hối, 
rõ thấy cảnh lành thì vui lòng, không ау пау, 
nếu thấy điều dữ thì kinh động quên mình. 

5° Giới là nhân cho sanh trong nhàn 
cảnh, là sẽ được làm người hoặc về cối trời, 
câu Phật ngôn đây, chỉ rõ (hế lực của giới, 
là nếu không có nghiệp dữ nào nặng hơn, 
thì giới phải đem đi thọ sanh ¿rong cảnh vui 
thật. Nhân đó, chúng ta cần phải tưởng đến 
9101 mà mình đã thọ trì trong giờ hấp hối, 
chẳng nên nhớ nghỉ đến điều xấu xa, bất 
bình nào khác, cho tâm ưa (hích, an ігу trong 
giới. Nên chú tâm (rong giới rằng : <a được 
giữ giới trong sạch rồi, giới sẽ dẫn ta đi đến 
сӧі vui, chắc thật >, 

Vë phần lành khác cũng vậy. Song, *lẻ 
thường, khi hấp hối, mang bịnh nặng, mình 
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hay топа được khỏi bịnh, hoặc nghĩ thương 
tiếc nhân vật ngoài mình, không bay nhớ đến 
điều lành mà mình đã tạo, nhw mình có đủ 
ngĩ giới mà không nghỉ đến — đó là điều 
quấy lầm thái quả. Cần phải tưởng nhớ đến 
việc lành của mình, đến giới trong sạch, cho 
tâm vui thích. | 

Nên hồi ức đến việc tốt của mình dà tao, 
trong 2 thời là : trước khi ngủ và lúc mang 
bịnh nặng — nhứt là nghỉ đến sự trì giới có 
thề làm cho bịnh được thuyên giảm, cho có 
sức mạnh đề kháng cự binh căn hầu trổ 
thuốc, nếu bịnh không giảm mình cũng sẽ được 
sanh trong cảnh vui chắc vậy. 

Lời giải nghĩa thứ 2: 

19 Gọi giới là điều giặt rửa sw dơ bân đó, 
là giặt rửa, phiền não đường : hân, khầu nương 
với tâm, là rửa điều tội lỗi mà mình dà tạo. 
Hơn nữa, là giặt điều ác cho ra khỏi thân khầu 
và ý, cho mình trở nên trong sạch. Vật đề giặt 
rửa là nước có 2:— nước ởrong tức là giới 
đề rửa điều tội lỗi của thân, khầu, ý — nước ở 
ngoài "đề giặt vật do, như y phục, у... у. 

2° Giới là] điều dập tắt sự nóng này, là nói 
vë sự nóng nảy trong tâm. 

8° Giới làm. cho mùi thơm bay đi, là nói 
về mùi ở trong đối với mùi ở ngoài. Mùi ở ngoài 
nhýťtlà mùi cây trầm hương, cây thị đỏ và nước 
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thom, chỉ có mùi thơm, ở ngoài, thơm ngoài mũi, 
| không thơm đến tâm, và thơm xuôi giỏ, không 
thơm ngược gió được. 

Về mùi thom ở trong là giới hương, hằng 
thơm đến tâm, thơm ngược gió, làm cho có 
danh tiếng tốt. Nču mình là người tốt, mình 
phải nương theo tâm lành là tâm có giới — như 
người không sát sanh, không trộm cắp, không 
tà đâm, không nói dối, không uống rượu — nếu 
mình không vừa với người như thế, mình nên 
tự hiểu rằng mình là người không có mùi thơm, 
không đáng cho bậc hiền nhân wa mến, dù là 
hạng người thân thiết, nhứt là con, vợ là người 
có giới, họ cũng không hay vừa lòng mình. Sau 
khi (hác khỏi cõi nầy rồi, mùi không thơm 
của mình cũng còn lưu truyền trong đời — nếu 
mình có con, vợ, con vợ cũng hỏi lày, là họ nói 
rằng : người nầy là con, vợ của kể trộm cắp, tà 
dàm, nói dối v. v.. Về phần minh thác rồi, lên thọ 
sanh chung với hạng chủng sanh thơm là chư thiên 
không được, phải đi ở chung với loài tội, lỗi :. 
là địa-ngục, ngạ-quÏ, a-tu-la, cầm-thủ, trong một 
đường nào không sai, hoặc trong tất cả hạng ấy, 
nghĩa là Ba khỏi hạng nầy, sang đầu thai vào 
loại khác. Nhân đó mình nên mau hồi tâm tỉnh 
ngộ, làm người có giới trong sạch, cho kịp thời —' 
chẳng nên nghỉ:rằng : «biết làm sao» như thế, 
biết ngày nào mình sẽ trở nên người thơm được, 
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Һау là mình không vira lòng làm người thơm — ° 
đành chịu là người không thơm. Mình nên suy 
xét cho châu đáo — nếu không có бїбї, mình phải 
bị đòi chê (rách, sau khi thác lại còn phải sa trong 
4 đường dữ, làm cầm thú, a-(u-la, nga-quÏ, địa- 
ngục nữa, biết bao giờ sanh lại làm người. 
Vì nho có сап «nhứt thất nhơn thân vạn kiếp 
nan tải phục» cho nên ¡mình cần phải thương 
mình, tội nghiệp mình, cho lắm. 

Vậy, ai là người thương mình thåt, tội nghiệp 
mình thật cần phải chú tâm suy xét cho nhiều, 
nếu không, sau rồi ăn năn гіі muộn 1 

4° Giới là phương tiện cho lên cõi trời và 
Ničt-Bàn là phương pháp cho thọ sanh làm chư 
thiên và thành Phảt là nơi trong sạch, mái mẻ, 
thơm tho, dày đầy cực lạc. 

Giới vi như thang đề lên ебі trời và Niết- 
Bàn, vì là cõi cao thượng, cần phải có thang 
đề đi lên mới được, như nhà lầu, phải có thang 
đề lên xuống, chỉ khác nhau ở rge thang nhiều 
hay it, nghĩa là, піс thang của mình không có 
số hạn định — về phần nấc thang lên tròi và Niết- 
Bàn có hạn định, là loại 5 nấc, 10 пас, 227 
пёс hoặc 4 nấc, đều là thang bắc lên đến sõi 
trời và Niết-Bàn, mà cần nhứt phải cỏ thang 


và näe cho thật vững chắc, dó là điều trọng 
yếu. 


Am... 

5° Giới là cái trang sức tốt đẹp ở trong, 
đề trang điểm (hân, khầu, ý đối với vật trang 
sức ở ngoài. Người đời nếu có vật trang điềm cả 
trong và ngoài, trông thấy càng thêm xinh, nếu 
chỉ có tối ở ngoài cũng chưa toàn đẹp, vì ở 
ngoài hay biến đồi. | 

Тїї cả vàt trang sức ở ngoài, như vàng, 
ngọc cũng không đẹp bằng vật trang sức © 
trong, tức là Giới — vì vật trang điềm bên 
ngoài cần lựa, người, chọn tuổi và là nơi 
không vừa lòng đến mọi người, cũng không 
dính theo mình luôn khi được, về đồ trang 
điềm ở trong không lựa người và tuôi, lại 
còn thêm vừa lòng quần chúng, dính theo 
mình, không ròi cả lúc sanh và tử. 

69 Giới là pháp trừ khử điều kinh sợ, là 
trừ những kinh sợ trong bốn ác đạo, nhút 
là đia-ngục và điều sợ hãi trong đòi nầy nữa 
— Vì người có Giới hằng không lo ngại bị 
kẻ khác oán thù hoặc nhà chức trách làm tội 
— như người không sát nhơn, không trộm 
cắp, không tà dâm, thì cũng không có ai gây 
dữ hại mình. Sau khi thác cũng chẳng sợ sa 
trong đường ай — giới phòng giữ các tội khồ, 
bằng cách chơn chánh — Hơn nữa, giới là 
món ngăn trở trọng yếu những kinh sợ, đáng 
gọi là < thiết giáp qui báu > có thề ngừa tên, 
đạn tức là điều thù ơán, trong các hưởng 
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được, đảng cho moi người phải có, đề giữ 
mình — không nên khinh rẻ là món thấp hèn, 
hoặc nghi rằng là điều khó làm. Người nào 
cho là hèn hay khó, đó là hạng người thấp 
hèn vì người (hấp hèn thấy điều chon chánh 
cho là không (ối và khó làm được, như Phật 
ngôn rằng : « người 1бї dễ làm sự tối, khó 
làm việc hèn, người hèn dễ làm hèn, khó làm 
tốt ». Phần đông người nói rằng : bố thí, iri 
giới, niệm phật (ham thiền, đề cho hạng lão 
niên, chẳng phải phân sự của trai to gái lứa 
như chúng ta, hoặc cho là sự tu hành đề cho 


hạng quê mùa chưa văn minh — những người 
nói như thể chỉ có biết tốt, song không rõ 

r. А № ` . x. - 
cải nhân sanh sự tối — Vi mọi người аі 


cũng mong được Кё khác її tế với mình, 
nghĩa là người có đệ іт, có tôi tớ, có vợ, có 
chồng, con cháu hằng muốn những kẻ đó đều 
tốt, không vừa lòng những hạng sát hại mình, 
tà dâm vợ con mình, chồng cũng muốn cho vợ 
mình trinh iiết, vợ cüng mong cho chồng chỉ 
thương mình. 

_79 Giới làm cho cỏ danh ¿ng tốt — điều 
này có ý nghĩa giống điều thứ ba chỉ khác 
nhau vì lời nói, là, trong điều thứ ba giải 
rằng : Giới là điều làm cho mùi thom bay 
đi, nghĩa là làm cho có danh tiếng tốt, nên 
gọi có ý-nghĩa giống nhau. 
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89 Giới làm cho vui ihích, là khi người 
có giới, quán tưởng thấy mình trong sạch giờ 
nào, thì hoan М trong giờ ấy, nếu (hấy bon 
nhơ thì tâm buồn bực, không vừa lòng, cho 
nên lúc thấy mình không irong sạch, cần hối 
hà thọ giới lại, nơi mội, hai, hoặc bá vị ty- 
khus hoặc giữa Т ăng chúng cùng được, cùng 
là chú tâm lánh xa điều Phật cấm củng được, 
ví như mình thấy y phục bị chảy, nến chậm 
trễ, у phục 40 phải bị cháy її 

Hỏi : Vậy, sự vui thích đố 
ngoài giới, không có chăng ? 

Вар : Có, như được vật chỉ vừa lòng 
(xem sắc đẹp hoặc nghe liếng ca hát) cũng 
làm cho mình vui, song điều vui dó lẫn lòn 
với khô. Giải rằng : trong khi vui đó, cũng 
có khó chung lộn, là khổ vì thương, khó vì 
ghét, bao giờ hết vui rồi, có khồ vào thay 
thế ngay — Về phần vui trong giới trong sạch, 
hằng có sự ưa thích, điều mát më vào thế, 
dầu là sự vui do сас nhân lành khác (như bố 
thí, nghe pháp cũng vậy). 

Nhân đó, mình chỉ nên lựa lấy cái vui 
bền vững, lâu đài, nếu được suy xét đến ái 
vui trong ngũ dục lẫn lộn với khó, không bao 
lâu, mình sẽ thấy chơn lý, sanh lòng chán 
nắn, như có Phật ngôn rằng :« các bậc Thinh 
văn, được nghe, và hiểu tội lỗi của ngủ dục, 


với điều khác, 
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là : sắc, tiếng, mùi, vị, dung cham và tâm 
suy ngh? đến trần cảnh, hằng sanh lòng chán 
ngán, nếu chán, thì đứt bỏ, ай bỏ, thì được 
“giải thoát, rồi, phát sanh trí-iuệ thấy rõ rằng 
mình đã được giải thoát». 
r a * ˆ x ¬ oo ГА л” Г ч 
ВАР САО HOI THU NAM : Giới có mấy loại ? 
Trong bộ VISUDDHIMAGGA giải, có nhiều loại, 
chia ra có 5 loại, 5 thứ : 
Giới loại І 
Có một loại, là nói về sự hành động thường 
thưởng của thân, khầu, là cái tướng của giới. 
Giới loại II 
- -Có 2 thứ, 7 ý nghĩa : 
Y nghĩa thứ nhúứt. 


CẢRITTASILA : giới hành 
VÀRITTASiLA : giới cấm 


Y nghĩa thứ nhì. 
_ ABHISAMÃCARIKASILA : giới phong tục 
АРЇВВАНАМАСАВІКАЅЇГА : giới đầu phàm-hạnh 
Ý nghĩa thứ ba. 


VIRATISĪLA : giới chừa cải —_ 

_AVIRATISILA : giới không chừa cải. 
Й Y nghĩa thứ tư. | 
NISSITASILA . ‚ 1 giới nương 


“ANRSITASILA Ë : giới không nương 


век ЩЙ а-ы 


Y nghĩa thứ năm ” 
KALAPARIYANTASILA : giới định thời 
ÀÄPÄNÑAROTHIRASÌLA 


: giới định sanh mạng 
Y nghĩa thứ sáu. 

SAPARIYANTASILA : giới có han định 

APARIYANPASĪLA : giới không hạn định 


Y nghĩa thứ bâu. 
LOKIYASILA : giới trong đời 
LORITTARASIUA : giới ngoài đổi 


Giải vê Ú nghĩa thứ tư : Tiếng nói «GIỚI 
NƯƠNG» giải về sự chira cải điều Phật cấm, 
hành theo điều Phật chuần,vì tâm ái-dục, nghĩa 
là có lòng mong mỏi rằng : ta sẽ làm được vị 
trời do sự trì giới của ta. Tiếng nói GIỚI KHÔNG 
NƯƠNG là chira cải điều Phật cấm, hành iheo 
điều Phài chuần, không nương theo sự ham muốn. 

Giải vë ý nghĩa thứ sáu : Tiếng nói «GIỚI 
CÓ HAN ĐỊNH » là chia cải điều cấm, hành 
theo điều Phật chuẩn, có hạn định, vìlợi, quyền, 
thân quyến, їйї chỉ, sanh mạng nghĩa là phạm 
điều Phật cấm vì thấy lợi, quyền, thân quyến, 
tay chơn, mạng sống. 


Tiểng nói «GIỚI KHÔNG НАМ ĐỊNH» là 
trải hån với điều trên, là không phạm giới vì 
thấy lợi lộc, quyền {НЄ v... v... 
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Giai vë ý nghĩa thứ bág : Tiếng nói « GIỚI 
TRONG ĐỜI » là chia cải điều cấm, hành theo 
điều Phật chuần, của hạng người có phiền não, 
tức là giới của hạng phàm phu. 

Tiếng nói «GIỚI NGOÀI ĐỜI» nói về sự ігі 
giới của bực đứt phiền não, tức là 5101 của bậc 
Thánh nhơn. 

Giới loại ba 
có ba loại, ba thứ, năm ý nghĩa, là ; 


Y nghĩa thứ nhứt. 


1° HĨNASILA : Giói ha 
2° MAJJHIMASILA : Giói trung 
Зо PANTTASILA : Giới thượng 


Y nghĩa thứ. hai, 
1° ATTÄDHIPATEYASÏLA : Giới lấy mình làm 


Р trong 
2° LOKADHIPATEYASILA : Giới lấy đời làm 
trọng 


3° DHAMMÃDHIPATEYASĨÏLA : Giới lấy pháp 
làm trọng 


Y nghĩa thứ ba. 


1° PARÄMATTHASÌLA : Giới tùy —_ 
2° APARÄMATTHASÌLA : Giới không tùy 
3o 


PATIPASSADHISILA : Giới yên lặng 


нс TỔ аы 
Y nghĩa thứ ir. 
19 VISUDDHISĪLA : Giới trong sạch 
20 AVISUDDHISILA :, Giới không trong sạch 
Зо VEMATIRASILA : — Giới hoài nghi 
Ý nghĩa thứ năm. 
1° SEKHASILA : Giới của bậc hữu học 
20 ASISRKHASILA: — Giới của bậc vô học 
Зо NEVASERKHANAÄSERHASILA : Giới của người 
không phải bậc hữu học, 
cũng không phải bậc vô học. 
Giải vë nghĩa thứ I: 

19 Giới thấp vì 4 IDDHIPADA (1), là giới mà 
người thọ trì do lòng mong môi, chú tâm, tính 
tấn, và suy xét bực thấp. Hơn nữa giải về giới 
hèn, vì muốn được quyền tước, hoặc tặng mình 
chê người. 

2o Giới bực trung do 4 IDDHIPADA bực 
trung thọ irì vì mong được phước một mình, 
không tặng mình chê người. | 

Зо Giới bực thượng do 4 IDDHIPADA bực 
cao, là giới của bực Thánh nhàn, là giới mà người 
thọ tri cho phần đông được khỏi kho, nghĩa là cho 
kể khác được điều lợi ích. 


° 


Giải vê ý nghĩa thứ 2: J 
19 Giới lấy mình làm trọng, là thọ trì vì 
hỗ then lấy mình. 


(1) tứ như ý tức : 4 pháp làm cho được đầy dù như ý mtốn, 
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2o Giới lấy đời làm irọng, là vì sợ ké khác 
chê trách mà thọ ігі. 

Зо Giới lấy pháp làm trọng, là thọ trì vì tôn 
kinh pháp, cúng dường pháp, rằng : pháp nầy có 
nhiều oai lực, đem ra khỏi đòi, và đề cúng 
dường pháp bực cao là tri giới đề tu định và tuệ 
thêm lên. 

Giới loại bốn 
Có 4 thứ, 4 ý nghĩa У 
Chủ giải оё : 

1° PAKATISILA : Giới tự nhiền .— Giới tự 
‚ nhiên là giới người Bắc-cu-lú-châun, hằng có tự 
_ nhiên cả ngũ giới, nghĩa là hạng người bèn Bắc- 
cu-lú-châu, hằng dùng thực phầm và y phục tự 
nhiên, không cần phải làm công việc chỉ, không 
có vợ chồng nhất định, như chúng ta, cüng không 
có rượu. Nhờ thể lực ngũ giới tự nhiên, sau khi 
thác, được thọ sanh trong cồi trời hưởng hết phước 
_ rồi, sanh lại làm người irong Bắc-cu-lú-châu nữa, 
_ song trong kinh có lời khuyên: chẳng nën mong 


_ được sanh trong chàu đó, vì rất khó gặp Phàt-' 


pháp và khó giải-thoát, chỉ phải luàn hồi luôn 
luôn trong vòng sanh tử... 


‚ 2° ACARASILA : Giới phong tục .— Nói 


về hành vi theo thói quen tốt đẹp trong màt gia. 


lộc. 


` 
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Зо DHAMMADASILA : Giới thường — Noi 
về giới của đức Bö-Tát mẫu. Lệ thường, mẹ của 
đức Bồ- Tát trong kiếp chói, từ khi có thai, 
thường có ngũ giới. 

4о PUBBAHETUKASÌLA : Giới do duyên 
tiền kiếp như giới được tính khiết trong kiếp 
trước, sau được tái sanh, hằng со tâm trong sạch 
muốn ер giới nữa, không cần có người thức 
tỉnh, như giới của hai ông bà Ca-Dip (КАЅАРРА). 

Giới loại nám 

Có 5 thứ, 2 ý nghĩa. 

Y nghĩa thứ 1. 
19 PARIYANTAPARISUDDHISÏLA : Giới có hạn 
định và trong sạch 
22 APARIYANTAPARISUDDHISILA : Giới vô 
hạn định và trong sạch 
Зо PARIPUNNAPÄRISUDDHISĨLA : Giới trong 
sạch đầy đủ. 
4° APARAMATT HAPARISUDDHISILA : Giới 
trong sạch loại không bị tà kiến vuối-ve 
59 ĐA TIPASS ADHIPĀRISUDDHISĪLA : Giới trong 
sạch loại yèn lặng, 

Ý nghĩa thứ 2. 

19PAHANASILA : — Giời đứt bô 

2o VERAMANIESILA : Giới chira ваї 

30 CETANĀSĪLA =: Giới quyết tàm 


49 SAMVARASILA : Giới chăm chú 
59 AVĨTIKKAMASILA: Giới vi phạm 


Giải оё ý nghĩa thứ 1: 

19 Giới có hạn định và trong sạch nói về 
giới của Sadi; giải rằng : giới của hạng Sadi có 
hạn định, không nhiều. 

29 Giới vô hạn định và trong sạch nói về 
giới của chư tÿ-khưu; giải rằng : giới của các 
bậc đó có rất nhiều, không hạn định, chỗ nói có 
227 giới đó, là ám chỉ ngay trong giới bồn (РА- 
TIMOKKHA) ngoài ra, còn rất nhiều loại. 

Sự hành theo các điều luật nhỏ lớn mà Đức 
Chánh-biến-tri đã chế định cho được thường 
thường gọi là giới vô hạn định và trong sạch. 

-30 « GIỚI TRONG SẠCH ĐẦY DÚ » nói về 
giới của người thọ trì được trong sạch do sự 
bằng lòng bỏ thân thê và sanh mạng, là dù có sự 
hại đến Шап hề hoặc sanh mạng, cũng không 
chịu phá giới, chống cự đề trì giới cho irong sạch, 
như Ngĩũ-Giới của dòng Thich-Ca là (hân quyến 
của Phật. 

40 « GIỚI TRONG SẠCH LOẠI KHÔNG BỊ 
TÀ KIẾN VUỐT VE », là giới của 7 bực hữu học, 
nhứt là bậc Tu-đà-hườn: - 

5° «GIỚI TRONG SẠCH LOAI YÈN LẶNG », 
nói về giới của các bậc A-la-hán, nhứt là Phật. 
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Giải vê ý nghĩa thứ 9 : 

19 < GIỚI DỨT ВО > nói về sự bỏ được các 
điều xấu thưởng thường đo đã có chủ tâm trước, 
như tránh sự sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói абі, 
uống rượu được thường thường, cho đến khi lia 
tất cả phiền não. 

20 « GIỚI CHUA CẢI > nói về giới chừa các 
điều đữ được thường thường nhờ sự mới nghĩ 
nhớ, không vì chú tàm trước, là được dịp mà 
không làm, cho đến khi chira cải tất cả phiền não. 

° Зо « 6101 QUYẾT TÂM» nói về sự nhứt 
định dứt và cố ý chừa các điều ác được tự nhiên, 
cho đến khi chừa tấi cả phiền não. 

Jo « GIỚI CHĂM CHÚ > nói về sự cần thận 
điều ác và tất cả phiền não, cho đến khi được tự 
nhiên. 

59 < GIỚI KHÔNG VI PHAM» nói về sự 
không trái phạm điều cấm chế, vừa theo phận 
sự người cư si hoặc bậc xuất-gia. 

Kết luận : ngũ giới loại cuối cùng nầy riêng 
khác, do cách dứt bỏ, chira, quyết tâm, chăm chủ, 
không уі phạm ác nghiệp. Phần phiền não, nói 
về tham dục, sân hận, sỉ mê, phóng túng, hoài 
nghi, không thông nhân quả, không wa thích, tầm, 
sát, ưa vui, ghét khổ, cố chấp thân thë, sự chấp 
vững người, thú, ái-dục, vô minh v... v... 

Những điều ác và phiền não như đã giải đó, 
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sắp theo thứ tự sự : bó, chừa cải, quyết dinh, 
chăm chú, không ví phạm nhân dó, xin giải tiếp 
theo như уйу: 

Tiếng «BÖ» nói về sự : bỏ thập ác, hành 
theo điều cấm chế, 


Bỏ sự vừa lòng trong ngũ dục bằng cách 
xuất gia. 
Bỏ oán giận do sự không oán giận. 
Bô hôn trầm do sự nhìn xem ánh sáng. 
Bỏ phóng tâm do chú ý. 
Bồ hoài nghi do phân biệt căn pháp. 
Bo vô minh do hành cho sanh minh. 
Bỏ hoan hỉ do làm cho vui. 
Bỏ 5 phép cái до sơ-thiền. 
Bỏ tầm và sát do nhi-thiền. 
Bỏ phi lạc, do (tam-thiền. 
Bỏ vui và khó do tứ-thiền. 
Bỏ phân biệt trong sắc do phân biệt rằng tất 
cả cái chỉ toàn là hư không 
Bỏ phân biệt rằng «Thường», do sự nhìn 
chòng chọc không thường. 
Bỏ phân biệt rằng « Vui > do thấy rằng «Кб» 
Вб phản biệt rằng «Ta» do phân biệt rằng: 
ж 3 « Vô пай» 
| Bỏ chấp nhận do nhìn chòng chọc điều chán 


x © 


ngắn. 
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Во wa thích do nhìn chóng chọc điều không 
tra thích. 
Bỏ sự tham vọng do nhìn chong chọc điều 
đập tắt 
Bỏ sự khòng mong giải thoát, đo nhìn chòng 
chọc điều mong giải thoát. 
Bỏ cố chấp do nhìn chóng chọc rằng nên bỏ 
sự phần biệt rằng là nọ, là kia, do nhìn chòng 
chọc điều iiêu điệt. 
Bỏ thâu thập do nhìn chóng chọc điều tan rà 
Во sự vừa lòng rằng «lâu đài» do nhìn chong 
chọc điều biến đồi. 
Bỏ sự vừa lòng rằng « có tượng trưng» do 
nhìn chóng chọc rằng « không có điều (iêu bièu >x. 
Во nơi sanh phiền não, do nhìn chong chọc 
điều không phiền não là Niết-Bàn. 
Во «có sự đăng» do nhìn chong chọc rằng 
«rỗng không, trống không » 
Bỏ sự thấy rằng «vĩnh viễn» do nhìn chòng 
chọc rằng «không kiên cố » 
Во sự tối đẹp, do nhìn chòng chọc chơn lý, 
nương sự quán tưởng điều tội lỗi. 
Bỏ sự không quán tưởng, do nhìn chòng chọc 
đạo quản tưởng. 
Bỏ luân hồi, do nhin chóng chọc điều không 
luân hồi. 
Bỏ phiền não vì tà kiến, do Tu-đà-hườn đạo. 


— 30 — 

Bỏ phiền não thô hiền do Tu-dà-hàm đạo, 

Во tất cả phiền não vi tế do A-la-hán đạo, 

Về đoạn näy xin xem đi đọc lại cho nhiều, 
đừng chán ngàn, vì sẽ làm cho hành giả nhìn 
chong chọc theo nguyên-(ắc, tiến hành trong Phật 
' giáo chon chánh, mới mong được giải (thoát, 
chắc thật, 

CÂU HỎI THỨ SÁU : Cải chỉ làm cho giới 
do nhớp ? 

Đáp : Có hai điều, 

19 Cảnh giới nên mong mỏi, (ТТТ НАКАММА- 
NA) là : những cái vừa lòng, như được : lợi, 
quyền, vui, khen, người thiết, thân thề, mạng 
sống. 

20 Cảnh 6101 không mong mỏi (АМІТТНА- 
КАММАМА) là : Các điều không đẹp ý : thất lợi, 
hết quyền, mất vui, bị chê và gặp điều rủi ro tai 
nạn | 

IT THÄRAMMAŅA và ANFTTHARAMMANA 
là nguyên nhàn làn cho giới phái do bàn, phải 
‚ hư hoại, Người nào không cỏ tâm đứt bỏ khi tiếp 
xúc những cảnh có thë phá giới, như người mê : 
lợi, quyền, phần đông làm cho hư sự tõi của 
mình, Như mình không quen ибї dối hoặc chưa 
từng uống rượu, đến khi ham lợi tham danh rồi, 
có thề làm ` được, 


Các nhân thứ 1 làm cho giới Боп de, phô 
thông đến cả hàng cư зї và xuất gia, dáng cho 
người lành phải cần thận tránh xa, chẳng nèn đề 
cho sự vừa lòng và không đẹp у cám 46 thái quá, 
làm cho giới phải lấm nho hoặc hư hoại, 

Nhân làm cho giới của bậc xuất gia hư hoại 
nói về bảy điều sự ưa thích phụ nữ (METHUNA- 
SANYOGA) là: 

19 Ưa thích cho phụ nữ gần gũi hầu hạ mình 
(như lau chùi, tắm rửa cho mình), 

2° Ua thích liếc ngỏ, nói đùa, diu сої với 
phụ nữ, 

Зо Са thich nhìn theo phụ nữ, 

49 [Та thích trong khi nghe tiếng phụ nữ, 

59 Ua thích trong khi được nghĩ đến chuyện 
quen cười, nói với phụ nữ. 

бо Са thích trong khi thấy cư sỉ được phụ 
nữ hầu hạ. 

' 7° Mong được làm chư thiên đề hưởng ngũ 
dục. 

Người xuất gia phạm một trong bảy METHU- 
NASANYOGA, dó hằng không tránh khỏi các 
điều khó não — giới của bực xuất gia dó gọi là : 
đứt, rô, rách, Тард, — Phạm hanh của bực xuất 
gia dó gọi là khôn§ trong sạch (D 


Nai Gái 
(1) Xem trong Luật xuất gia trang 28 


= ЫЗ к 

ВАР CÂU HÔI THỦ BẢY : Điều làm cho giới 
trong sạch có hai là : 

19 Trái với nhân làm cho giới dơ nhóp, là 
không bị cảnh giới vừa lòng (TỊ'THÀÄRAMMANA) 
cảnh giới không đẹp ý (ANIT THÄRAMMANA) 
và ưa thích phụ nữ (METHUNASANYOGA) quấy 
nhiều. i 

Hon nữa, là sự không có ác pháp, nhứt là 
sân, giàn ngầm, quên ơn, bón sên, ganh ty, giấu 
lỗi, khoe tài, can nganh, tranh tài, пой chấp, 
khinh người, mê sa, dë duôi. 

2° Và sự phải sanh các thiện pháp nhúứt là 
tr-tuệ&¿ Hai điều đó là nguyên nhân làm cho giới 
trong sạch. 

Phương pháp làm cho giới trong sạch cỏ 
hai là : 

.1° Thấy tội của sự phá giới. 
2° Thấy phước của sự có giới, bằng cách rõ rệt, 
Tội của sự phá giới. | 
Y nghĩa thứ nhứt 

Tội của sự phá giới, không có giới, phạm 
giới của cư 5ї có 5 | 

1° BHOJANI : mất của 

20 РАРАКАКІТТЇ : hư danh 

Зо AVISARADA ` : không dan dĩ 

4° SAMUI HA : më loạn khi hấp hối 

5o NIRAYŨPAGA ~: sa địa ugục sau khi thác. 
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Y nghĩa thứ 2 

Tội phá giới của hạng xuất gia có chin: 

1.— Không phải là nơi thương yêu của các bậc 
phạm hạnh. 

2.— Không phải là nơi tưởng nhớ của các bực 
có giới. 

3.— Có tàm khó chịu, khi được nghe người 
khen bực có giới. 

4.— Màu da xẩu xa ù đột, 

5.— Làm cho kẻ khác bắt chước, rồi sa trong 
ác đạo. 

6.— Làm cho thí chủ giảm phước. 

7.— Khó làm cho sạch sẽ được, như hầm 
phần lâu năm. 

8.— Là người mà kẻ khác, đảng tránh xa như 
khúc cây bị lửa cháy cả hai đầu. 

9.— Dù có tuyên thệ là Ty-khuu cũng không 
phải là Tỷ-khưu, như lừa đi theo bầy bò, là nơi 
kinh khủng của người lành, như người thù không 
nên ở chung bọn, như tử thỉ không đáng cho hạng 
phạm hạnh cúng dường, như lửa trong mộ địa 
không đáng cho các Bà-la-Môn lễ bái, không đáng 
đắc pháp qui cao, như người mù, như kẻ hèn hạ, 
không đáng lèn ngôi vua được. 

Y nghĩa thứ 3 

Đức Phật có.thí dụ tội phá giới của bực xuất 

gia như уйу: 


йй аы 

I.— Ty-khuu đi vào ngồi gần, óm hun đống 
lửa cho chết, còn 161 hơn ôm hun phụ nữ, vì khi 
thác rồi không khỏi sa địa ngục. 

2.— Nếu có người dùng dày bằng lông thú 
quấn tỳ-khưu, rồi kéo tới kéo lui cho đến khi dày 
lông cắt da thấu xương, cũng còn tốt hơn -khưu 
phạm giới mà ưa thích sự lễ bái của hang vua, 
chúa, bà-la-môn, phủ trưởng giả, 

3.— Nếu có người dùng cây đao bén dàm ngay 
trước ngực của iÿ-khưu, cũng còn tốt hơn tÿ-khưu 
phạm giới ưa thich sự cúc cung lễ bái của hạng 
vua, chúa, bà-la-môn, triệu-phú gia. 

4.— Nếu có người dùng sắt cháy đổ trùm thân 
thề ty-khưu, cũng còn tốt hơn tỳ-khưu phạm giới 
mặc у của vua, chúa, bà-la-môn, phú-trưởng giả 
cúng dâng. 

5.— Nếu có người dùng cây sắt cháy đỏ cán 
miệng fỳ-khưu, rồi nhét khúc sắt cháy đỏ vào trong 
miệng, cũng còn tốt hơn fÿ-khưu phạm giới dùng 
thực phẩm của thí chủ. | 

6.— Nếu có người, bắt buộc tỳ-khưu ngồi nám 
trên giường, ngựa sắt cháy đỏ, cũng còn tốt hơn 
tỳ-khưu phạm giới ngồi nằm trên giường ngựa của 
thí chủ. | 

7-— Nếu có người bắt, buộc ty-khuu liệng vào 
chảo nước đang sôi, còn tốt hơn tỳ-khưu phạm giới 
ngủ trong tịnh thất của thi chủ dâng cúng. 
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Phước báo của giới có 10 là: 

1.— Tỷ-khưu có giới dùng bát và y của thi chủ 
xem thấy càng phát tầm trong sạch, 

2.— Pháp xuất gia của tỳ-khưu có giới là sự 
xuất gia tỉnh-khiết. 

3.— Tỳ-khưu có giới hằng không bị chê trách, 
trong điều giới ở xa lời chê trách như mặt nhựt ở 
xa mây. 

4.— Tỳ - khưu có giới, hằng tốt đẹp như 
trăng rằm. 

5.— Tỳ-khưu có giới là nơi па thích của chư- 
thiên và nhân loại. 

6.— Tỳ - khưu có giới làm cho sự dàng củng 
của thí chủ được nhiều phước Бап. 

7.— Tỳ - khưu có giới, không bị phiên não 
quấy nhiễu. 

I 8.— Ty-khuu có giới, được gọi là đào bửng 
gốc khô trong ngày vị lai. 
° 9.— Tỳ khưu có giới, hằng được làm người và 
trời đễ dàng. 
19.— T3- khưu có giới, hằng được hài lòng, yên 
tịnh, mát mẻ trong các nơi. ' 

Nhàn dó, buc trí tué, nën làm che minh là 
người có giới, vừa với phạm-vi của mình là bực 
xuất-gia hoặc là cư-sŸ. 
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NËN ТАМС PHÅT GIÁO THÚ NHÌ 

Nën tång Phật-giáo thứ nhì giải tiếp theo đây, 
nói về thiền định. Khép thiền định là nền tẳng 
Phật giáo thứ nhì cũng vì có 9 nguyên nhân như 
trong nën -tång Phật-giáo thứ прі, song cao 
hơn, là : 

1.— Vi thiền định là điều nên học hỏi, là nên 
học cho biết và hành theo cho được, tiếp theo giới. 
Giải rằng : khi dš tu giới rồi, cần phải tham-thiền 
nối theo. 

2.— Vì thiền định là phần giữa, làm các lời 
dạy khác của Phật cho thêm (tốt đẹp chon chánh. 

3.— Vì thiền-định làm cho đắc đức tính khác 
thưởng bực trung là «lục thông»: hiện thàn, nhĩ 
thông, nhàn thông, tiền kiếp thông, sanh tử thông, 
lâu tận thông. 

4.— Vi thiền định là đạo không thẳng lắm, 
không làm cho hành giả phải khô hạnh thái quá. 

5.— Vì thiền định làm cho vượt khỏi dục giới, 
là cõi có sự cảm tình luyến аі (cöi người và 6 cối 
dục thiên); dục giới là trung giới, không thấp, 
không cao. 

6.— Vi thiền định làm cho dứt phiền não bực 
trung, là 5 pháp cái (thương, ghet, hôn trầm, 
-phóng tâm, hoài nghi). 

Z.— Vì thiền định йш cho tiêu phiền nào ở 
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trong, là phiền não đè nén điều lành trong tâm 
nhứt là sự bòn хеп. 

8.— Vì thiền định làm cho hết lòng ham muốn 
(ranh đấu, hoặc khát khao thèm muốn). 

9.— Vì thiền định cho đắc thánh quả bực trung 
(Anahàm quả). 

Do 9 nguyên nhân giải trên đó, nên các bậc 
trí-tuệ mới khép thiền định là NỀN TẢNG PHẬT 
GIÁO thứ nhì. 


00 


о 
LỜI VẤN VỀ THIÊN ĐỊNH 
1.— KO SAMÄDHI : Tiếng gọi thiền định 
nói về cái chi ? 
2.— KENATTHENA : Tiếng gọi thiền định 


có nghĩa là gi ? 
3.— КАМАЅЅА LAKKHA- : Tướng, vị, quả và nơi 
NARASA PACCUPPAT- sanh của ihiền-định là 


Т HẦNAPADATTHÃNÃNI thế nào ? 
4.— KATIVIDHO ЅАМА- : Thiền định có mấy 
DHI? loại? 
5.— KOCASSA SANKILE- : Cái chỉ là phiền não 
50 ? của thiền dinh ? 


6.— КІМ VODÃNAM? : Cái chỉ làm cho thiền 
. định tinh khiết ? 

7.— КАТНАМ BHAVE-  : Thếnào làm cho thiền 
ТАВВО định dugcephatsz:nh ? 

8.— ВНАУАҲАТҮА KO : Саі chỉ là quả bảo cùa 


ÂNISAMSO? sw làm cho sanh thiền 
định, nghĩa là thể nào 
là thiền định chon chánh ? 


ĐÁP CÂU HỎI THỨ NHÚT: Nói về thiện 
tâm, có mội cảnh giới. 


ĐÁP CÂU HỎI THỨ HAI: Nói về sự trụ 
vững của tâm vương và tâm sở, trong mội cảnh giới, 
Xin giải rộng tiếng : cảnh giới (ãraminana), tám 
vương (citta), tâm sở (ceiasika). 

Tiếng «Cảnh giới là cái mà tâm đeo níu. 

Tiếng «Тат hoặc tám vương» địch là cái suy 
nghĩ, nói về thiên bám (1) có trong con người và 
phi nhơn, thú — cũng có nghĩa là «cái tích trữ, là 
'cái chứa chất sự tốt điều xấu›. 

. -Tičng «tâm во» dịch là cái sanh đồng thời với 
tâm, là khi tâm vừa suy nghi thì liền sanh với tâm, 
khi tâm điệt cũng diệt đồng thời cùng iâm, khi tâm 
ngưng tâm sở cũng mất, không trước, không sau. 
Nói cho dễ hiều tức là cái pháp 101, xấu, hoặc trung 
(giữa) phát sanh trong tâm, như sự : vừa lòng, toai 
у, quyễn luyến, mong mỏi, bất bình v. у... 

Theo như lời dà giải trên, thì tiếng «thiền 


định», có nghĩa là cái tâm và cái pháp phát sanh 


ы a ° é ~ 5 ° еда 
cùng tâm, са hai, trụ vững trong một canh giới — 
Ví như chúng ta có tâm ưa thích trong sự học — 


(1) tính chất có tự nhiên khi sinh ra 
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Lời thí dụ trên dày, chia ra làm ba tiếng, là: 
tiếng «có {йш wa thích», chia làm 2: (tâm và ưa 
thích) và sự học. Tâm chỉ về cái tiếng tâm, wa 
thích chỉ về tâm sở (vì có ở trong tâm), sự học chỉ 
ngay iičng «сапћ giới» vì là cái mà tàm và sự thích 
ý đeo níu. Hoặc nói cho dë hiều: tiếng thiền định 
có nghĩa là tàm ап trụ bền chắc trong một cảnh 
giới, tâm kiên cố rong một chỗ, iàm ghim ở trong 
môt chô, tâm сһбп trong môi cảnh giới. 

ВАР CÂU НО1 THỨ BA: Sự không buông 
thả, là tướng của thiền định, nghĩa là tàm dinh 
chắc trong môi cảnh giới, không lay chuyền đi 
tìm cảnh giới khác, là tướng của thiền định. Sự 
chùi lau, trừ phóng tâm là vị của thiền định, nghĩa 
là thiên định có rách nhiệm tiêu trừ tam buông 
thả, là nghịch pháp, cũng như tiếng «ánh sáng» có 
nhiệm vu vet «tõi tắm» vậy. Sự không phóng dàt 
là điều xuất hiện của thiền định, là đanh hiệu của 
thiền định, nghĩa là triệu chứng báo tin cho biết 
hằng là thiền định. Sự an lạc là căn sanh của thiền 
định, nghĩa là tàm yên vui, mới sanh thiền hoặc 
định đã sanh, rồi an trụ được cüng vì có sự toại у, 
nếu không hài lòng, thì tàm cũng không trụ vững 
được — hoặc tàm dà kiên cố, song khi có nguyên 
nhân làm cho tàm không thỏa-mãn phải sanh, như 
chỗ ngụ, thực phầm không vừa lòng, là ăn vào 
không tiêu hỏa, làm cho tàm đã an trụ, phải hư 
hoại, như hành-giả đã đắc thiền rồi mà tiếp xúc 
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cảnh giới không hợp (ngü-duc). 


ĐÁP CÂU HÔI THỨ TƯ: Thiền định có nhiều 
loại là : 

Thiền Định І. — Nói về tàm không phóng 
túng thuộc về cái tướng của Thiền định như dà 
eó giải. 

Thiền Định II. — Сап định (ОРАСАВАЅАМА- 
DHI), nhập định (АРРАМАЅАМАРНІ); phàm định, 
thánh định ; định có phỉ lạc, định có an lạc và xả, 
sẽ giải ra dưới đây: “ . 

а) «Сап định» là tâm gần vững chắc trong cảnh 

giói. „ 

b) ““Nhập dinh” là tâm an iru kiên cố trong 
một cảnh giới — Åm chỉ rằng : càn định là định 
trong nẻo, là ghim theo dấu của cảnh giới dùng 
sự quan sát theo vết của cảnh giới. Nhập định là 
định ngay trong một cảnh giới, không đi theo dấu 
của cảnh giới, bắt cái chỉ thì nắm vững ngay trong 
cái đó. 

Tiếng “*“Phàm định'' LOKÌYASAMÄDH]) dịch 
là định irong thế gian, nghĩa là thiền của phàm 
nhơn. Thiền định bực nầy có lúc tiêu Hoại. 

“Thánh định" (LOKUTTARASAMADH 
dịch là định xuất ihč. Nói về thiền của bậc thánh 
nhơn, thiền định nầy không có thời hư hồng. 

Tiếng “* thiền định có phi lạc '' (РЇГІ) dịch là 
định có sự no lòng, nghĩa là tam vững chắc trong 
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một cảnh giới và hiểu biết có sự thỏa,thích nữa, 
“ thiền định không có phi lạc "là dinh không có 


tình trạng phân biệt sự no lòng, chỉ со tâm trung 
lập. | 

Tiếng ** thiền định có sự an lạc ”, nghĩa là có 
tâm yên vui, là tâm trụ vững và biết rõ Sự yên vui 
— “ thiền định bực trung lập "' là định không có 
vui và không có khô lần lộn, nghĩa là tàm định 
chắc im lặng, là nói về trạng thái của tàm dinh 
chắc, rồi chỉ nhìn chăm chăm cái vui và cái 
khô. | 

Thiền dinh III.— Nói về thiền định bực thấp, 
trung, hoàn toàn; thiền định có tầm (vitakka), sát 
(уісага), không có tầm, chỉ có sát, không có cả 
tầm và sát; thiền định có phỉ lạc, có an lạc, có xả; 
thiền định nhỏ, lớn, không ước lượng — sẽ giải 
r như sau nầy : 

Tiếng nói «thiền định thấp», là chỉ về định 
тобі sanh, hành giả mới đắc ; — «thiền định bực 
trung», là định chưa được đào luyện chơn chánh ; 
— cthiền định hoàn toàn» là định đã rèn tập chon 
chánh rồi, аа thuần thục rồi. 

Tiếng nói «thiền định có tầm và sát» nói về 
sơ thiền ; — bực không có tầm chỉ có sát là nhị 
thiền; «bực không cỏ tầm và sát» là tam thiền và 
tứ thiền. 

Tiếng nói «thiỀn định nhỏ» chỉ về tâm tru 


trong bực cận định ; — «bậc lớn» nói vë đỉnh trụ 
trong thiền hữu sắc và thiền vô s: йс của hạng phàm 
nhon ; — «bực không trớc lượng», nói vẻ định trụ 
trong thiền hữu sắc và vô sắc của bậc thánh nhơn. 

Thiền định IV.— Nói về định khó hành và 
khó đắc ; khó hành mà dễ айс; dë hành mà khó 
đắc ; dë hành mà cũng dễ đắc — thiền định nhỏ 
và có cảnh giới nhỏ ; thiền định lớn có nhiều cảnh 
giới ; trong cả 4 thiền, thiền hư hồng, thiền 
dinh bất biến, tiến hóa; loại chán ngán ; thiền 
bực dục, bực sắc ; bực vô sắc; bực xuất thế ; thiền 
có sự no lòng là trọng ; thiền có sự hăng hái là 
trọng ; thiền có sự đào luyện là trọng ; có sự nghĩ 
ngợi là trọng ; nên hiều theo lời giải dưới đây : 

Tiếng gọi «Thiền khó hành, khó Thành» 
nói về định của hành giả không được våt dụng 
vừa lòng, không được làm phân sự đầu tiên, 
không thông hiều trong phương tiện cho sanh 
thiên định. «Thiền khó hành, dễ thành», nói về 
định của hành giả không được vật dụng vừa lòng, 
không được làm xong phân sự từ ban sơ, không 
thông hiều phương tiện cho sanh định, đến cuối 
cùng mới có đủ 3 chỉ đó. «Thiền đã hành, khó 
thành» nói về định của hành giả gồm có ba chỉ 
đó, trong lúc đầu tiên, đến lúc chung qui, trổ la 
khỏi ba chỉ đó. «Thiền dễ hành, dễ thành» nói 
về định của hành giả có đều đủ ba chỉ đó, cả 
ban sơ và chung qui. 


mỹ. 

Lại nữa, trong cả 4 loại thiền đó, nêu hiều 
theo ái-dục, vô-minh và sự quen hành, không 
quen hành pháp chỉ quán và minh-sát (samatha- 
уіраѕѕапа) nghĩa là sự hành của người bị ái-dục 
đè nén là việc khó, phần người không bị ái-dục 
đè nén là việc dễ ; sự thành iựu của người bị 
vô-minh đè nén là việc khó, người không bị vò 
minh đè nén là việc dë ; người không quen tu thiền 
là việc khó, người quen hành (hiền là việc dë ; 
người không quen hành minh-sát là việc khó, 
người quen tu mỉnh-sát là việc dë thành. 

ВАР CÂU HÔI THỨ NĂM : Trong càu hồi 
thứ năm rằng : cái chi là điều đơ bần của thiền 
định 2 

Đáp : cái làm cho thiền định tiêu hoại là sự 
thương yêu trong ngü-duc, là điều do bần của 
thiên định. Ngĩũ-dục là nghịch pháp của thiền 
định. Khi bỏ được пай dục rồi, tàm mới tru 
vững, khi tâm đã định mài phát sự wa thích trong 
пай dục giờ nào, thiền định cüng tiêu tan giò đó. 


ВАР CÂU HỎI THÚ SÁU : Trong càu hỏi 
thử sáu rằng : cái chỉ làm cho thiền định trong 
sạch ? ⁄ 

Đáp : cái làm cho thiền định tiến hóa là sự 
không tưởng đến ngữ-dục, là điều làm cho thiền 
định trong sạch. 
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ВАР CÂU HỎI THỨ ВАҮ: Trong lời vấn thứ 
ˆ bảy rằng : Thế nào làm cho thiền định phát sanh ? 

Đáp : trong các thiền định đã giải trong phép 
chánh định gồm lại có 2, là : thế gian (lokïya) và 
xuất thế (lokuttara). Khi tu thiền định thế gian 
phát sanh lên rồi, mới nên (iến hành thiền xuất 
thế tiếp theo. Có phương pháp hành giống nhau 
như dưởi đây: 

19 Phải trì giới cho trong sach., 

29 Phải căt điều quyến luyến cho hết, 

3° Phải tìm thiền sư cho chơn chánh (1). 

4o Phải học dë mục thiền định cho hạp với 
tính mình. 

59 Phải ngụ trong nơi vừa với tính của mình. 

бо Phải sáng trí trong phương pháp cho kết. 


(1) bậc thiền sư đáng thân cận, là : 

A— bậc minh tuệ có-4 chi (PANDITA) 
а) Biết ơn người đã làm đến mình (KATANNU) 
b) Làm cho mình trong sạch khỏi điều tội 181 (ATTASUDDHI) 
с) Làm cho người được trong `sach (PARASUDDHI) 
d) Tế dó người nên tế độ (SANGAHO) 

B— bậc thiền sư сб 7 ehi. : ` 
a) Phải có lòng từ bí bình đắng 
b) Phải có giới tỉnh nghiêm 
c) Bing cho trò tón trong kính тёһ. 
d) Biết nhấn nại, khi trò bất bình, thầy tùy cơ cảm hóa trò. 
d) Phải biết đạo-lý cao siêu và biết cách giảng giải theo sức trò. 
(е Phải ngăn пах, không cho trò làm điều vô ích, tội lỗi. 


(е Phấti tùn phương pháp chỉ dẫn trò cho mau được tien hóa 


¬"... 
quả thiền định (1) 
Lời giải 

19 Phải tu giới cho trong sạch đỏ, là phải trì 
giới theo bồn phận của mình là bậc xuất gia hay 
cư SI. 

2° Phải cắt điều quyến luyến cho hết (2) 

Зо Phải tìm chơn sư, là đạy phải tìm bậc thiền 
sư chơn chánh, thông rõ cả 40 đề mục thiền định, 
biết tính (3) của trò (4) 

одо 
TÍNH (CARITA) (5) 

Tiếng “© tính ” là cử chỉ, cách cư xử thường 
thường của mọi người, là cái đính theo tâm, do lời 
chú giải rằng : Tâm dà quen rèn tập cái chi nhiều, 
dào luyện thành iu nhiên, cái đó hằng dính ở 
trong tàm, bình thường ở trong tàm. Song cái mà 
tâm dà quen đào luyện đó, ví như người bạn của 
tâm, có rất nhiều, khó kề cho hết được. 

ТОМ LAI CÓ 6 là: THAM, SÂN, SI, ТЇ N, 
GIÁC, TƯỞNG. Khi 6 cái dó đính theo tâm, có 
thường trực trong tâm, làm cho rõ rệt, xuất hiện 
theo đường thân và khầu cho người khác 


(1) Xem phép chánh định trắng 37 

(2) ні ч ч < « 16 

(4) x « « « « 6 

(3) < trong trang giảivẽ “Tính; | 

(5) Bản nhiên của con người dính theo tâm và sẽ tùy hoàn 
cảnh mà thay đồi. 


.. === 
biết được, gọi là *‘ tinh", Nếu quen tham gọi là 
‹ А `. re x: 212 x 
‘tinh tham U v...v... Kin xem lời giải sau nầy : 


Io) Tính tham IRRGACARITA): Quen tham 
là tinh hay vừa lòng điều 101 đẹp lanh le, xảo 
trå; nóivề sự quen, nặng rong sự yêu mến, 
nhiều trong sự ưa thích. Người tham có nước 
tàin đỏ. 

29) Tinh sản (DOSACARITA): Quen giận là dễ 
giàn, dễ bất bình, nghĩa là nặng trong sự 
không bằng lòng, nhiều trong sự bất bình. Khi 
sàn phát, hằng làm cho tám khó chịu, và hay nghĩ 
làm khó mình Һойс làm hại kẻ khác. Người 
tính sàn eó nước tám đen. 

Зо) Tính si (MOHACARITA): Quen ngây dạt, 
là quen më loạn, hay ngơ ngần theo lời nói của kẻ 
khác, họ nói 161 cũng tốt theo, xấu cũng xấu theo, 
không có trí-tuệ soi xét tin nhân quả, là tưởng của 
người ngu độn, có nghĩa là quen, nặng trong 
đường ngu độn, nhiều trong đường ngu độn, 
là sự ngu độn dinh theo từ khi thọ sanh. Người 
tính si có nước tâm đục. 

49) Tính tin (SADDHÀCARITA): Quen tin dễ là 
tin bằng cách không chọn lựa rằng : cái chỉ nên tin 
hay không, có nghĩa là quen, nặng trong đường tin, 
nhiều trong đường tin, bị đắt dẫn trong đường 
nào, thitin theo trong đường đó. Người tỉnh quen 
tin dë, tin làm cho phần đông biết mặt. 
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50) Tinh giác (BUDDHACARITA) : Quen hiều 
biết, là quen sự thông rõ điều chi cũng Vậy, có 
nghĩa là quen, nặng trong đường hiều biết, nhiều 
trong đường hiều biết. 

бо) Tinh tưởng (VITAKKACARITA):Quen nghĩ 
Ја quen nhớ, quen nghĩ tưởng các điều ; khi gặp 
cái chỉ thì hay nhớ nghĩ, là tính không dinh chắc 
trong một điều chỉ. ч 

Са 6 tinh đó hop chung vào với nhau được, 
là: tính tham hop chung: với tính tin dë, vì có 
tưởng tương tọ nhau, là tinh tham 161, thích đẹp 
tra nghĩ trong cái vừa lòng, hay tìm vật toai у, 
không bỏ vàt ưa thích, thế nào, tính tin dë, cũng 
tưởng trong vật đẹp, hay tìm cái tốt, không bô 
våt xinh, thế đó ; cho nên người quen thích đẹp 
hằng có sự tin dễ, kể quen tin cũng ưa dễ. 

«Tinh sân, Tính giác» cũng hợp nhau được 
là, sự giận là nhân cho có nghị lực (rong khi tâm 
ác phát sanh. Về phần tính giác, là nhàn cho sân 
sanh lên được mau lẹ. Nói cho dé hiểu, là người 
hay giận hằng có tri-(uệ tốt, Кё có trí tuệ phần 
nhiều là người hay giàn. Lại nữa tâm sản hay 
nghĩ trong việc dữ, năng tìm dẫn cho giân, hành 
theo cử chỉ bỏ sự vật, là khi sân đến, hay quên 
mình và quên kẻ khác, không nghĩ đến sự khỏ của 
minh và của người, thë nào, bậc cỏ íri-tuệ cũng 
thế đó, là người trí tuệ hằng nghĩ điều thiện, tìm 
tội lỗi theo chơn lý, hành theo thái độ dứt sự vật, 
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là khi trí tuệ phát sanh, thì bó được sự vật dš quen 
cố chấp. 

s“ Tịnh si” với ** Tỉnh trong” cũng göm vào 
với nhau được, là ‘Tinh si” hằng không tìm lợi. 
ích trong điều lành. ** Tính Tưởng '' cũng là nhân 
cho sanh sự lầm lạc được mau le. Lại nữa, tâm Si- 
Mê thường không trụ vững trọng việc lành, bất 
thường dë dàng, thế nào, “* Tính Tưởng"' cüng 
Mi tru chắc trong cải chỉ, hằng thay qua đôi 

lại, thể dó. 

Tất cà 6 tinh hợp với nhau được như đã giải. 
Đây chỉ giảng 3 tính đầu, là tỉnh Tham, Tính Sân 
Tính Si, người nào eó tính nào, sẽ được rõ tính 
dó rồi cũng như thấu đến 3 Tinh sau được. 

Căn bản bắt lấy tính 

Sự biết rằng : người nào có đặc tính thế nào, 
cần phải nương 5 căn bản dưởi đây, là- 

19 — Oai nghi (ЇМТҮАРА THA), nói vë su 

ĐỨNG, ĐI, NGÔI, МАМ. 

2° — Nghë nghiép (КІССАКАВА), nói vë 

сас cóng viéc ; 

Зо — Thực phầm (BHOIÄNÄHÃRA) ; ; 

49 — Gặp gở, nói về sự thấy, nghe, nói 
chuyện, đụng chạm các vật. 

50 — Đặc tính, là theo lệ thường, người có 
tính riêng khác, có pháp chỉ thường trực nhiều 
hơn hết, cho đến hiền nhiên. 
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Khi đã nhớ 5 căn bàn đó được chom chánh 
rồi muốn xem đặc tính của người nào cần phải 
nhận biết theo 5 căn bản dó rằng : người nầy 
có đặc tính như vây. Song không có thề biết được 
như bậc đắc Tha-Tâm-Thông; có khi cũng sai 
lầm chút ít, phưng còn hơn là không có phương 
pháp ““nhân biết'' cho nên xin giải 5 căn bản 
đó, bằng cách vi-(ế như dưới йау: 

I 1`— Oai nghỉ 

Về cách di : Người tinh (ham đẹp, đi chỉnh 
tè, dở chân đi và đề chân xuống chàm chậm 
nhẹ nhẹ, dấu chân nhón ở giữa. 

Người tỉnh sân đi không të chỉnh, dở chân 
lên và đề chân xuống mau lẹ, dấu chân nặng gót 
và đầu ngón chân đào xuống như xới đất, 

Người tính si đi đáng bộ yếu ót, dở chân lên 
đề chân xuống dường như sợ bị đạp mũi đỉnh 
hoặc gai; dấu chân nặng đầu ngón chân và gót. 

Tóm tắt rằng: người có tính tham đi dịu 
đàng đáng xem, người tính sân đi cứng rắn không 
đáng ngỏ, người si đi không có điều lệ, quy tắc, 

Về cách nằm : Người tính tham, khi nằm thì 
từ từ nằm, trải chỗ ngủ cũng vén khéo, không 
gắp, khi thức cũng lần lần ngồi dây, không vội ; 
tiếng nói, đáp nhẹ nhàng. 

Người sân khi trải chỗ nằm, thì trải lấy được, 
vội vàng trải cho có, rồi liệng mình xuống nằm, 
khi thức cũng gắp ngồi dậy, tiếng nói, đáp như 
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người giàn. 

Người sỉ trải chỗ nằm không vén khéo, bằng 
phẳng, nằm cũng bừa bãi, tay chân dë sao cũng 
được và quen nằm sấp, thức dậy chậm chậm. 

2-— Nghề-nghiệp : 

Người tính tham làm công việc vén khéo, 
có trật tự, đáng тта thích. 

Người hay sân khó làm công việc cho được 
hoàn mỹ, không chản nắn song không vén khéo 
(làm lấy có). 

Người hay si làm công việc không kỹ càng, 
thận trọng, không xong; thí dụ như lau chùi quét 
dọn, người tính tham cử chỉ cầm chỗi cũng đáng 
xem, quét có trật tự và sạch sẽ. 

Người hay sân làm công việc vụng về không 
tốt đẹp, quét dọn không sạch sẽ, dấu quét không ` 
ngay thẳng, chỗ nặng chỗ nhẹ, tiếng quét mạnh, 
song không thấy dấu quét ro rệt: 

Người hay sỉ cầm chổi quét không cần thận, 
quét cũng không sạch sẽ là chỉ quét lấy có, quét 
không dë ý, không hấp 4р, song quét thường 
thường. 

Về sự mặc у phục: Người hay tham mặc y 
đều đặn trang nghiêm, không cao không thấp, mặc 
sao cho tối đẹp thì mặc như vậy. 

Người һау sân mặc y không cần thận, mặc cao 


cao, buộc dây lưng chặc một lần, khi mặc có dáng 
điệu mạnh dạn, hấp tấp. 
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Người hay sĩ, mặc lấy có, không biết làm cho 
tốt đẹp, mặc cũng làu lắc, không đề ў mặc cho dë 
coi, dù thấy họ mặc phải cách xinh đẹp, cũng làm 
không giống họ. 

| j'— Thực phàm 

Người hay (ham, ăn (thực phầm vừa đều då, 
ăn không mau không chậm, її từ đề thực phầm 
vào miệng, ăn phải cách. 

Người hay sån dùng (thực phầm thô hiền, thích 
vật chua, miếng ăn đầy mồm, ăn hấp iấp. 

Người hay sỉ šn sao cũng được, ăn ngồm 
ngoàm dính cà miệng và lay, 

4'— Gặp gỡ 

Người hay tham thấy sắc vừa lòng ngó không 
chán, vì nều người đó có sự hành vi không xứng 
đáng cũng không có chấp, chỉ thấy sắc đẹp thì dà 


vừa lòng. 
Người hay sản (hấy sắc không toai ý, rồi, 
không cần xem ngó nữa, dầu người đỏ có đức tính 
м. ~ LA VÀ 
tối, cũng không cần. M 
Người hay si, khi ойр vật si hš øưởi nào thi 
Ng hay si, khi сар vật оі hay ngu ih 
“chi xem qua thôi, không chú ý, nếu có ai nói rằng 
đẹp cũng đẹp theo họ, xấu cùng xấu (heo họ. 
š © ç > о 
5-— Đặc tính 
«Người hay tham», là người gian xảo qui quyệt, 
quen phô trương, chấp ngả, ham muốn xấu ха, tự 
cao, tự trọng, không có rí-(uệ. 
з? А : .^ 9. n 
«Người hay зап» phần nhiều ngầm giàn, đề báo 
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thù, nhút là quen quên ơn đức kẻ khác, thường 
chê trích, ganh ty, bón хёп. 

«Người hay si», quen có tánh dụ dự, ngu độn, 
bơ thờ, phóng túng, bất màn, có chấp, khó bỏ 
điều giữ vững ý kiến của mình. 

«Người hay йр», là người năng bố hi, mong: 
gặp được bạn lành, ưa nghe lời dạy bảo, có nhiều 
sự hoan hi, không lười biếng trong việc lành, 
trong sạch trong điều đáng trong sạch, v. v.. 

cÑgười có tính giác», là người dë nói, dë day, 
chỉ thân cân bạn lành, dùng ihực phầm vừa đủ, 
có trí nhớ và trí giác, không ham ăn, mê ngủ. 

Người tính tưởng», thích chuyện irò, ưa bạn 
bè, không mong làm điều {бї, không chủ tàm làm 
công việc, ban đêm toan tinh nhiều việc như khói 
bay, ban ngày hành sự như lửa cháy, làm công 
việc không chừng đồi, làm đây bỏ kia, làm kia 
bó dày. 

Cảnh giới của tính (ÃRAMMANACARITA) 

Cảnh giới không đẹp, không tuyệt m là nor 
an vui của «người tính tham» nghĩa là người ham 
“tốt đẹp, không bị bận rộn quấy nhiễu, do sự 
_ thương yêu, như là y phuc, våt dùng, nơi ngụ 
“không tốt, không tuyệt đẹp, và đứng, đi, cho. 
nhiều càng tối. 


ˆ Cảnh giỏi 161 đẹp, ưu mỹ là noi vui сйа hang 
ngưới tính sân, 1 nghĩa là người hay giân, sẽ không 
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bị giàn đề, nhút là (hšy y phục, våt dùng, chỗ 
ngu tối, sạch, và sự ngồi nằm cho vừa, tiếng èm 


tai, mùi thơm, vi ngọt, sự đụng chạm mềm địu;. 


cảnh giới đẹp xinh mới là nơi vui đến người tinh 
sàn; cảnh giới bực trung là không tốt, không hèn, 
không nhỏ, không lớn, là nơi vui thích của hành 
giả tính sĩ. Nghĩa là người có tinh mê, vừa ý với 
sắc, tiếng, mùi, vi, đụng chạm bực rung. Cảnh 
giới bực thường, chỗ ngụ, phải cho rộng rãi, еб 
cửa sô mở, dóng tự do, có gió thôi vôra được dễ 
dàng, và phải dùng oai nghi đi cho nhiều mới là 
nơi an vui, làm cho tâm mờ đục, sẽ có ánh sáng 
lên từ từ. 
одо 

4о Phải học ngay đề mục hợp với tính của 
mình, đã có giải rồi đó, là người quen thích đẹp 
phải hành theo 10 đề mục tử thi và đề muc 
niệm thân (1). 


“Người hay вап” phải hành theo vòng tròn. 


№ 


màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đề từ, bi, hi, ха (2). 


Người “hay si” và “hay tưởng"* phải hành. 


theo đề mục số Tức-Quan (3). 
‘ Người hay tin” phải theo đề mục niệm đức 
Phật, đức Pháp, đức Tăng, bố thi, trì gioi và 
1 


(1) xem phép chánh định trang 42, 55 
(2) + » ° > ° 40, 61 
(( ⁄.0* >, * » * 5] 


Am. 
pháp làm cho thành chư thiên (1) 
“Người tính giác ' phải niệm sự chết, Niết- 
Вап, vật ô-frọe và phân-biệt tứ đại (2). 


Những đề mục thiền định không có giải trên 
đây, đều vừa đến tất cả tính của các hành giả. 

5° Những chỗ ngụ vừa với tính của hành giả 
do 1А H 

а) @Ñgười tính tham» phải tìm chỗ ở phản đối 
với tính của mình (không tối, không đẹp) và vật 
dụng, y phục, cũng không cho đẹp, mới vừa lòng ; 
người tinh tham, {йш mó%i không phóng túng. 

b) Người tính sâm, phải ngụ {rong nơi xinh 
đẹp và vật dùng mặc cüng như chỗ ở vậy, phải có 
bóng cây mát, vui, không quá cao, quá thấp và 
khi đã ở được rồi, sẽ là nơi vừa lòng, tam không 
mò mệt lò do âm-u, dù là thực phầm cüng cho 
sạch sẽ, có mùi thơm và vị ngon. 

с) Người tính si», phải tim chỗ ngụ cho khoảng 
khoái, có cửa số mở đóng cho được vừa ý, khi 
ngồi ở trong, xem ra ngoài được tự đo, vì khi đã 
ở rồi, sẽ làm cho si-mê nhẹ nhàng. Song chó ngụ 
đó phải sạch së, có bóng cây mát vừa lòng, không 
quá cao, quá thấp, cho đến vậi dùng, thuc phầm 


(1) xem phép chánh định trang 40, 50 
(2) * * » «< 51, 60, 65, 66, 68, 


cüng phài cho sach së và ngon. 

d) «Người tinh hay tim, phải ngụ trong chó 
như người hay sàn, là nơi đẹp, sạch, có bóng mát, 
không quả cao, quá thấp, về vật dùng cho đến 
thực phầm cũng phải sạch sẽ. 

đ) cNgười tỉnh giác», không lựa chỗ ngụ, nơi 
nào ở cũng được,vật dùng cho đến thực phầm 
cũng vậy, nghĩa là không chọn lựa cái chỉ. 

е) «Người tính tưởng», phải üm chỗ khuất ån, 
như hang núi, và không nên ở gần rầy, vườn, ao 
nước, gần хот, gần núi, thì sẽ không cho suy 
tưởng điều chỉ nhiều, và không nên ở chỗ tốt đẹp, 
cho đến vật dùng và thực phầm cũng vậy. 
бо 10 PHÁP SÁNG TRÍ (APPANAKOSALLA): 

Phải sáng ігі trong phương pháp làm cho 
thiền định phát sanh, là phải hành theo 10 điều 
sau này: 

1) Làm cho vật ở trong và ở ngoài cho sạch 
sẽ, là làm cho Шап thề và vật dụng cho tinh khiết 
(phải thường im rửa, giặt y phục, quét don chỗ 
ở cho có trật tự, sạch sể) ; 

2) Làm ngũ căn cho đều, là: : đức-iin, tinh- 
tấn, trí nhớ, thiền định, trí-tuệ cho bàng nhau, 
đừng cho hơn kém. 

3) Phải sáng trí trong triệu chứng làm cho 
tâm vững chắc. k 

4) Phải tùy thời phấn chí, là nếu tàm thối 


— 56 чс 

chuyën, phải làm cho có tâm lực. 

5) Phải tùy thời đè nén tâm, là khi có tâm 
lực thái quá, phải dẫn tám cho trở lại đều hòa. 

6) Phải tủy thời làm cho tâm ưa thích, trong 
khi tàm phiền muộn, | 

7) Phải xem chừng cái tàm, là khi tâm định 
vững, có tâm vô ký, trung іар, không nên đè nén, 
không nên phấn khởi, cho tâm ưa thich, làm như 
xa phu đánh xe vậy, nghĩa là, trong lúc хе chạy 
ngay đường xa phu không cần phải làm cái chị, 
chỉ cầm đây cương cho có chừng thôi. 

8) Phải lánh xa người có tâm buông thả, hay 
bị thế sự buộc ràng. ' i 

9) Phải thân cán người có tâm kiên cố, là 
người hay quyết định, làm cái chỉ thì chú tâm 
làm thật. 

10) Phải xu hướng đi trong đường, làm cho 
tâm an trụ thường thường. 


Xin xem cách thức hành thiền trong phép 
chánh định, trong nơi dày, chỉ giải về các quả 
báo của thiền định (hôi. 

Quả báo của thiền định 

HÀNH GIẢ : 

1o— Đắc thiền do đề mục đất со khả năng 
làm hư không höặc nước cho thành đất được ; đi, 
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đứng, ngồi, nắm trong hư không hoặc trong nước 
được, như nơi mặt đất, và có năng lực biến hỏa 
vật nầy ra vật khác được. 

2o— Đắc thiên do đề mục nước có tài biến đất 
trở thành nước được, trồi lên, lặn xuống trong 
đất như trong nước, làm cho mưa xuống, cho núi, 
nhà, lay chuyền như nước gợn (1) được. 

30— Đắc thiền do đề muc lửa, có thê làm 
cho sanh: khói, lửa, ngọn lửa, mưa than lửa 
được, làm cho nóng được, mó mắt xem vật chỉ 
cho cháy thành (ro, bụi được. Đến kỳ Niết-Bàn 
nguyện cho có lửa đề thiêu mình (hỏa táng) được. 

4o— Đắc thiền do đề mục gió có năng lực 
làm cho gió, thôi đem đi được, làm cho sanh giỏ 
to được. 

õo— Đắc thiền до màu xanh có (hề làm cho 
các vật thành sắc xanh, chỗ ¿Sira xanh đợt 
được v. v.. 

бо— Đắc thiền do màu vàng, làm cho các vật 
trở thành sắc vàng được v. v.. 

79— Đắc thiền do đề mục màu dó làm các vật 
cho ra dó được v. v.. 

8°— Đắc thiền do màu trắng, làm các vật, cho 
trở thành trắng được, làm nơi tõi ra sáng cho xem 
thấy cái chỉ chỉ cũng được: 

9о— Đắc thiền do ánh sảng, làm cho sanh ánh 
"Sáng được. Kan ng | 


(1) nước có sóng nhỏ nhỏ 
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Quả báo của đề mục thiên định kinh tử thị, 
Hành giả đắc thiền trong đề mục tử thi rồi 
tiếp tục hành phép minh-sát (vipassana) nếu pà- 
гатї (2) đều đủ thì sẽ đắc alahán quả được. 


Niệm Đức Phật 
được 13 quả báo thấp : 
1 — Càng có đức tin ở Phật 
2 — Càng sanh sự lo sợ, tón trọng Phật 
3 — Càng có trí nhớ 
4 — Càng nhận biết đức của Phật 
5 — Càng có sự thỏa-mần 
6 — Nhẫn nại đối với sự kinh khủng 
các việc được. 
7 — Nhẫn nại đối với các sự khó được 
8 — Đáng ở chung cùng Phåt được 
9 — Đảng là nơi cúng dường của quần chúng 
nhu thánh pháp, kim Шап Phật 

10— Có tâm chiều đi trong cõi Phật, là mong 

thành Phật tô. 

11 — Có sự hồ then và ghê sợ đối với điều ác, 
không đám làm việc dữ иш ở trong nơi ngay 
mặt Phải. , 

12 — Càng со tâm trong sáng. 

13— Được thọ sanh trong nhàn ng là nơi 
có sự hạnh phúc, sau khi mạng chung: 


Được 1 quả báo cao, là đắc cận định. 


rà với 


(2) pšràmi là pháp thập độ : bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ 
nhắn nại, ngay thực, nguyện vọng, bác ái, xã. - 


„Бе 


Quả báo trong pháp niệm đức của Pháp và của 
Tăng nên so sảnh như đã giải trong pháp niệm 
đức Phật. 


Niệm Giới 
2 эше x 9 . йа s. . 
Qua bực thấp của pháp niệm giới có 9: 
1 — Có sự tôn kính trong sự học hỏi về giới 
` Ж ka vữ sẻ Ж, > ә A i ` 
2 — Lia khỏi các kinh khủng, nhứt là sự lo 
` ` е a Е 4 & ` `... а Р 
sợ về điều chê trách, rằng là người không tốt. 
`y w ^+ z. ` ` ры 
3— Thấy sợ trong tội lỗi, ай là nhỏ nhen 
4 — Càng có đức lin trong giới 
5 — Сапа có trí nhớ trong giới 
6 — Cảng có trí tuệ phân biệt giới 
7 — Càng có tâm trong sáng 
8 — Càng có sự vừa lòng trong giới 
9— Được sanh trong cảnh vui 


Quả báo cao là sẽ đắc cân định 


Quả báo của phép niệm bố thí có 7. 
Quả bực thấp có 6 : 
1 — Càng ưa thích trong việc bố thí 
2— Không giấu giếm sự xan tham 
3— Có lòng bác ái đến kẻ khác 
4 — Có sự dạn di trong nơi dó hội, là không lo 
ngại bị kể khác chê trách rằng là người bon xẻn. 
5 — Càng có tâm thỏa màn 
6— Được sanh irong cảnh vui 
Quả báo cao là cận định. 
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Quả báo của đề mục niệm pháp làm cho 
người trở thành chư thiên. 
. Quả bực thấp có 7 : 
1— Là người đáng thương yêu của chư thiên 
2 — Càng có đức tin. 
3 — Càng có trí nhớ 
4 — Càng có trí tuệ 
5 — Càng cỏ tâm trong sáng 
6 — Càng thích ý 
7 — Được sanh trong cảnh vui 
Quả báo bực cao là cận định. 


Quả báo của pháp niệm sự chết có 10 
„Ооа bực thấp có 9: 
1 — Không sa më trong sự sống, là không 


trầm tỉnh rằng là được sanh (ồn lâu đài, eó tâm 
hăng hái, cần mẫn làm các việc lành đề dành. 


2 — Không ra mến, kích thích trong sự đăng, 
зу CÓ. 

3 — Dứt bó điều sa mê trong sự sống. 

4 — Vừa lòng lau chùi các tội lỗi. 

5 — Không sa đấm trong tài sẵn. 

6 — Không hà tiện (chỉ thấy bụng mình). 

7 — Së nhận thức trong pháp vô thường của 


ngũ uần, là nhận biết sự khổ, và rõ rằng cái chỉ 
cũng là chẳng g phải của ta thật. 


8 — Đến Te hấp hối, sẽ không sợ chết. 
9 — Sau giờ mạng chung, sẽ được sanh trong 


nhàn cành. 


Quả bực cao 1а cận định. 


Quả báo thấp của pháp niệm vật xấu xa, đáng 
góm rong thân thề, là nhẫn nại đối với sự 
thương, ghét, là không wa thích và ghét bô 
trong thân thề thái quá. 

Quả báo cao là đắc tứ thiền, lục thông 


Quả báo bực thấp của pháp niệm Số-tức-quan 
có 8: 
1 — Ngủ cũng vui, không vùng vây 
2— Khi thức cũng vui, là được nhẹ nhàng 
thơ thói 
3 — Có thân thề ôn hòa bình tỉnh 
4 — Có sự hồ then và ghê sợ tội lỗi 
5 — Đáng cho người tin nhiệm 
6 — Có khi chất chon chánh phi thường 
7 — Là nơi thương yêu của quần chủng 
8 — Được sanh trong cảnh vui, 
Quả báo cao là đắc Alahán quả. 


Quả báo của pháp niệm Niết-bàn bực thấp có 8 
1 —Ngủ được yên vui 
2 — Thức dày cũng yên vui 
3 — Thân hình bình tinh ôn hòa 
4 — Có sự hỗ then và ghê sợ điều ác 
5 — Đáng cho kẻ khác iin nhiệm 
6 — Со khi chất tốt đẹp phí thường. 
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7 — Là nơi thương yêu của quần chúng. 
8 — Được sanh trong cảnh vui. 

Quả báo cao là đắc сап định. 


Quả báo của pháp niệm đức từ ái có 10: 

1 —Ngủ cũng vui, là không ngáy. 

2 — Thức cũng vui, không áy náy, lo lắng, 
nghi-ngờ. 

3 — Không nằm mộng xấu xa. 

4 — Là nơi thương yêu của phần đông người. 

5 — Là nơi vừa lòng của phi nhơn 

6 — Được chư thiên hộ trì. 

7 — Không có bị nạn lửa, thuốc độc, thương 
tích vì võ КЫ. 

8 — Tâm vững vàng mau lẹ, là khirpháttâm 
dụ dự không quả quyết do một nhân nào, bèn trở 
ý quyết định bền chắc liền được. 

9 — Có sắc mặt trong sáng tươi cười. 

10 — Không mê lầm (rong khi hấp hối. 


Quả báo của pháp niệm đức bi (1), đức hi, đức xå 

cũng như tu trong pháp niệm đức từ 

Quả báo của pháp niệm thực phầm ô trọc tưởng 
Вис thấp có 2: 


1 — Sẽ làm cho không ham ăn. 


(1) Xem phép chánh định trang 63-65 
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— Không cho làm việc xấu vì thực phàm và 
đăng cho hiều rằng thân thề được mạnh do 
thực phầm, là xinh đẹp đáng yêu, dầu có mến 
cũng chẳng mê lầm, không ngấm, không chìm 
trong thế lực của sự triu mến, không sa đấm 
làm điều tội lỗi nhứt là vì sự quả yêu thương. 

Quả báo сао là cận định, đè nén 5 pháp 
cái cho đến alahán quả, 


PHÁP PHÂN BIỆT ĐỀ MỤC TÚ ĐẠI 
Có 2 phương pháp, là : tóm tắt và giải rộng. 
1 — Cách tóm tắt đề cho hành giả có nhiều 
tri-tuê 
2 — Pháp giải rộng về phần người kém tri-tuê. 


Вас có nhiều trí-tuệ phải hành theo dưới аду: 
sau khi an cư trong nơi thanh vắng rồi, cần niệm 
trong trí rằng : ở trong thân thêta chỉ có tứ đại: 
đất, nước, Ha, gió, thôi ; phải quán tưởng thường 
` thường như vậy. 

Lại nữa, người có nhiều tri-tuệ, nên chỉ ghi 
nhớ cái tưởng của tứ đại, rằng: «cái chỉ có 
tưởng mềm, hoặc cứng cái dó là chất đất — Cái 
nào có tướng wót, thấm, cái đỏ là chất nước — 
Cái chỉ có tướng ấm hoặc nóng cái đó là chất lửa 
— Cái chi có tướng phất phơ, cái đó là chất gió», 
như vậy. 

Phần hành giả it tri-tủệ, nên dùng cách thức 


= иы 
giải rộng ; chú tâm phân biệt tứ đại theo 42 bộ 
phân trong thân thê, rẵng : trong thân thê, сб: 

1 — 20 chất đất: tóc, lông, móng, răng, đa, 
thịt, gân, xương, tủy trong xương, vakkam. (1), 
tim, gan, màng bao ruột, da dày, phổi, ruột già, 
ruột non, thực phầm mới, thực phầm ей, tủy 
trong óc, 

2 — 12 chất nước: mật, đàm, mũ, máu, më 
đặc, mồ hôi, nước mắt, mỡ lông, nước miếng, nước 
mũi, nhớt, nước tiêu. 

3 — 4 chất lửa : lửa làm cho châu thân nóng 
đều ;lửa làm cho thân thé già yếu ; lửa làm cho 
{һап thê ấm áp; lửa lắm cho thực phầm tiêu hóa. 

4 — 6 chất gió: gió quạt lên trên; gió quạt 
xuống dưởi ; gió quạt vận ở ngoài dạ dày; gió 
quạt trong dạ dày ; gió quạt đều trong châu 
thân ; gió thở ra hít vô. 

Lại nữa, phải chú tâm phàm biệt tứ đại theo 
4 phương pháp : 

1 — Là theo chỉ tiết tóm tắt ngay chất đó. 

2 — Theo cách thức chia chỉ tiết của chất đó. 

3 — Theo tướng tỏm tắt ngay chất đó. 

4 — Theo sự chia tưởng của chất đó. 

NGHĨA LÀ : 

1 — Tiếng nói “theo chỉ tiết tóm tắt ngay 

chất dó” ám chỉ rằng: phải chú tâm phân biệt, 


(1) 2 cục thịt từ cuống họng chạy đến tim 


— a 

ghi nhớ tinh trang mềm hoặc cứng trong 20 bộ 
phân chỉ là chất đất, là trong thân thể nầy có 20 
chất đất : tóc là chất đất, lông là chất đất như 
vậy cho đến đều đủ 20 chất đất, rồi niệm phân 
biệt chất nước, chất lửa, chất g gió tiếp theo thử tự. 


2 — Tiếng nói ‘theo sự chia chỉ tiết của 


chất đó '' là chia cho thấy 32 bộ phận, nhứt là : 
tóc, lông, móng, răng, da, có ở trong thân thể 
chúng ta, phần nào có màu sắc, có hình trạng, có 
phương hưởng ra sao ? là trủ ở phía cao, phía 
thấp của phần thân thề thế nào? (từ lỗ гіп trở 
lên về phần cao, duoi lỗ rún sấp xuống về phần 
dướởi),và có nơi trú ở tại đâu? có sự, phân 
biệt miền phia cao và phía thấp thế nào v.. v... ? 


Khi dà phân biệt : màu, hình trạng, phương 
hướng, nơi trú, miên của 32 bộ phận được rồi, 
cần nhớ chia 32 bộ phận đỏ, vì, là cái không nhận 
biết nhau, là phải nhở rằng : tóc với da bao đầu 
riêng mình cũng không nhận biết nhau, là : tóc 
cũng không biết rằng mình sanh, ở nơi da bao đầu, 
da bao đầu cũng không rõ tóc sanh ở nơi mình. 
Cả 2 thể là tóc và da bao đầu đỏ, là cái riêng nhau, 
không nhận thức nhau, không có tâm thức, không 
tối, không xấu, chỉ là chất thôi, chẳng phải là 
người, thú chỉ дап, nhưyậy. Phải nhớ nghĩ như 
thế đó, cho đều đủ 32 bộ phận, rồi, quản tưởng 
chia chất lửa, chất giỏ ra, do phương pháp như 


và DĐ — 
đã giải. 

3 — Tiếng nói ‘ео tướng tóm tắt ngay chất 
4" là quán tưởng tướng của chất bằng tóm tắt 
rằng : cả hai chục thề có tướng mềm hoặc cứng 
toàn là chất đất ; cả 12 cái có tướng ướtát, thấm 
{Ма đều là chất nước; cả 4 cái có tưởng nóng đều 
là chất lửa; са 6 cái c2 tưởng phất pho đều là 
chất giỏ, như vậy. 

4 — Tiếng nói ** theo sự chia tướng của- chất 
йб” là phải nhớ nghỉ phản cái tướng mỗi chất ra 
cho đều đủ bộ phân rằng : tóc Ià chất đất có tướng 
mềm hoặc cứng, một loại ; lòng là chất đất có 
tướng mềm déo hoặc cứng, một loại; móng là 
chất đất, có tướng mềm hoặc cứng, một loại ; 
răng là chất đất có tướng cứng, một loại; da là 
chất có tưởng mềm hoặc cứng, một loại, nhứt là 
như thế dó. 

Hành giả cần phải học tập thêm theo điều 
mục ““ phân biệt đất '' cho thông hiều chơn chánh 
röi mới nên hành. | 


Quả báo của pháp quán tưởng phân biệt tứ đại. 
Bực thấp 4 quả báo 


1 — Së dứt sự cố chấp rằng, là: người, thú 
gái, trai; chỉ thấy : là tứ đại, thôi. 

2 — Së không biết sợ cái chỉ, nhứt là không 
kinh khủng đối với thú dř, ma, qui. 


> 


— 6? — 

3 — Không thương, ghét trong cảnh giới 
xinh đẹp hoặc xấu xa. 

4 — Thác rồi sẽ sanh trong nhàn cảnh. 

Вие cao cỗ 2: 

1 — Đắc cận định. 

2 — Đến Niễ¡-Bàn, sau khi cận định có mãnh 
lực, rồi hành pháp minh-sát. 


ĐÁP CÂU HỘI THỨ 8: Quả báo của thiền định.= 


Đây chỉ tóm (ắt đại khái về sự đáp câu hỏi 
(Lü 8§rằng: hiền định 161 đẹp thế nào ? > 
Đáp : thiền định 164 đẹp như vầy : 

1 — О dược yên vui trong hiện tại, là nhận 
biết có nhiều hạnh-phúc, thân tâm phi (huong, 
vì không có cái chỉ làm cho tâm bối rối, tâm 
hằng trong sáng, không lò-mờ, âm-u, không iức 
giản, khó chịu, uất-ức vì 5 pháp cái là : thương, 
ghét, lười biếng, phóng tầm, hoài nghi trong 
điều lành ай. , 

2 — Là nơi sanh tri-(uệ, là khi lâm dinh rồi 
thì thường có sự hiểu biết, có thê soi thấu nhàn 
quả theo chon lý, có tình trạng như nước im 
(không động), chúng ta có khả năng nhận ró các 
vật trong nước được. 

3— Đắc lục thông (АВНІММА) — Tiếng 
АВНІХМА dịch là “(hông minh хи chúng "", là 
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sự hiều biết cao siêu vë phần thể gian có 5, là : 
| a) hiện thân thông (1) b) nhần thông 

c) nhỉ thông d) túc mạng thông 

e) sanh tử thông. 

4— Được sanh trong cõi vui, là nếu đắc cận 
định thì thọ sanh trong 6 dục thiên; nhập định, 
sẽ sanh 1 trong 20 cổi sắc giới, vô sắc giới. 

5 — Nhập diệt thọ tưởng định được. 

Cả năm quả báo đã giải trên là điều 1бї đẹp 
phi thường của thiền định bực cao. 

Về phần quả báo thấp của thiền-định, là chỉ 
có tâm định vững, cho thành tựu được các việc £ 
vì người đã đắc định hằng có tâm lực, như giọt 
nước chảy ngay một đường, không có chi trở 
ngại, giọt nước đó có mãnh lực thế nào, người 
có tâm định cũng có tâm lực như thế đó. 

Dút nền tång Phật giáo thứ nhì tóm tắt bấy 
nhiêu. 


————— 


(1) hiện ra nhiều thân, nhiều loại vật. 
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МЁМ TÀNG PHÁT GIÁO THÚ BA 

Nền tảng Phật giáo thứ ba nói về tri-tuë — tri- 
tuệ gọi là nền tảng Phật giáo thứ ba, cùng vì có.9 
nguyên nhân, giống như nền tảng thứ 1 và 2, song 
cao hơn, là : 

1 — Vi tri-tuệ là điều nên học hồi, là nên học 
cho biết rồi hành theo cho được, tiếp theo thiền- 
định. Giải rằng : khi tu thiền rồi nên hành trí-tuệ 
cho phát sanh, là phần thứ З, 

2— Vì tríi-(uệ làm cho các lời day khác của 
Phật tốt đẹp chon chánh trong phần cuối cùng — 
Giải rằng : các Phật huấn khác sảng chói trong 
“hë gian cüng vì có người làm cho tri-tué phát 
sanh, là khi có người tu theo Phật huấn гӧі, đắc 
tri-tuệ, là điều chỉ cho đời thấy được rằng : các 
lời дау của Ngài toàn là quí báu chơn chánh, là 
lòi dạy cho sanh sự hiểu rë đến thế gian, hẳn thật. 

3 — Vì trí.tuệ (nói vë phép minh-sả© cho đắc 
4 giác phàn tích (1) : là sự tinh thông trong quả, 
nhân, các tiếng, sắc xảo. 

4 — Vì tri-tuệ là phương pháp cho đi trong 
đường giữa, là đường không quá vui, không 
quá khô. Giải rằng : đường dục là đường vui, 

đường khô hạnh là đường khô, về phần đường 
cỏ 8 chỉ (bát chánh đạo) là trung đạo, không vui, 
không khó; trí-tuệ là phương pháp làm cho đi theo 


(1) chia ra nhiều phần đề phân xét cho ró 


к= TỦ = 
trung dao. 
5— Vi tri-tu làm cho Па сӧі cao, là sắc 
giới và vô sắc giới, 
6— Vi trí-tuệ làm cho đứt được phiền não 
vi-tế là vô minh, chắc chắn. 
7— Vì trí-tuệ trừ hết phiền não dính chắc 
trong tàm (thành thói quen). | 
8— Vì trí-tuệ làm cho rời tất cả loại tà kiến, 
hẳn thật. 
9— Vi trí-tuệ làm cho đắc quả cuối cùng là 
Alahán quả. 
Do 9 nguyên nhân đó, nên bậc tri-tué mới gọi 
trí tuệ là NÊN TẢNG PHẬT GIÁO thứ ba. 
ooo 
LỜI VẤN VỀ TRÍ TUỆ 
1— KÀ РАММА : Uếng tri-tuệ nói về cái chỉ? 
2— КЕХАТТНЕМАРАММА :gọi là tri-tu có 
; y nghĩa thể nào ? 
3— КАМАЅЅА LAKKHANARASA PACCUPPAT- 
ТНАМАРАРАТНАМАМІ : tiếng trí-tuệ đó có 
tướng, sự, điều rổ rệt và nơi sanh thế nào ? 
4— KATIVIDHAPANNäÀ: trí-tuệ có mấy loại ? 
ð— KATHAMBHAVETABBÄ : thế nào làm cho 
і trí-tuệ phát sanh được ? 
6—PANÑABHAYANAYA: ¿ái chilà quả báo của ` 
trí-tuệ (nghĩa là tiếng trí-tuệ xinh đẹp thế nào ?) 


ео. а 


ВАР CÂU НО1 THỨ НОТ : Tri-tué có nhiều 
loại, song, khép là nền tång Phải giáo đây, ám 
chỉ lấy trí-tuệ, là sự hiền biết phân minh, gồm 
có thiện tâm, gọi theo phan ngữ là «УІРАЅЅАХА- 
КАХА» địch là Minh sái (nhờ xem xét mà được 
sảng suốt). 


ĐÁP CÂU HÔI THỨ HAI: Trong tiếng hỏi 
rằng « gọi là tri-tuệ do có ý nghĩa thế nào đỏ 9». 
Đáp: có nghĩa là thông hiều, là hiều suốt các pháp, 
nếu chưa hiệu suốt, không gọi là trí tuệ, nên gọi 
bằng cách khác, là gọi «tưởng» (SAÑÑÃ) hoặc 
« thức > (VINÑÑÃNA) cỏ lời giải như уйу: 


Sự biết cảnh giới, là chỉ biết rằng vật nầy 
xanh hay vàng... song, không thấu đến tướng của 
các vật đó, rằng: là vật không bền, là khô, là 
vô пей, gọi là «tưởng ». Sự rõ cảnh giới, là biết 
rằng cái nầy là vật xanh hoặc vàng và biều biết 
cái tướng của những vật dó nữa, rằng là våt vô 
thường, khô não, vô ngà, nhưng không có khả 
năng cho thành đạo quả được ; sự hiểu biết như 
đây ihuộc về thức (VINÑANA) — Về phần nhàn 
biết cảnh giới, là hiëu rằng cái nầy là vật xanh 
hoặc vàng, biết cải tướng của các vài đó đều là 
vô thường, khô não, vô пай, thê¿n có thề cho đạt 
thánh đạo, thánh quả nữa ; sự thông rõ cách như 
đây, gọi là trí tuệ (PAÑÑA) là < minh sát tuệ » 


— 72 — 


(VIPASSANAÑANA) bao hàm thiện tâm — thí dụ 
< tưởng > như trå con biết rổ Бас; «thức » như 
dân quê, không có sự kinh nghiệm trong bạc ; «ігі 
tuệ » như quan ngân khố chuyên môn trong bạc, 
Hãnh trách nhiệm là người quản khó — khi 3 người 
đó thấy bạc vào, thì có sự ћіёи biết thô hiền và 
vi-tế khác nhau, từng bực, thë nào < tưởng », 
“« thức > và < tuệ > hằng có nhiệm vụ biết thô hiển 
và vi-tế hơn nhau vậy. 

Lại nữa, sự hiều bằng «tưởng» thuộc về tâm 
nghĩ nhớ ; sự biết bằng «thức» thuộc về sự hiều 

trong khi tiếp xúc các cảnh giới, bằng : mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân tâm, song không thông suốt, không 
chuyên môn trong những vật đó hoặc trong cảnh 
giới đó. 

Phần trí-tuệ nhận thức bằng sự kinh nghiệm 
là thông rõ các nhân và quả rằng : våt näy có nhàn 
và quả thế nào ? 

ĐÁP CÂU HỎI THỨ ВА: Trong lời hỏi: tri- 
tuệ có tướng, vị, điều rõ rệt, nơi sanh thế nào đỏ. 
— Có lời đáp rằng : sự soi thấu, là hiều гб đến cái 
tự nhiên của пай пап trong đời, là tướng của tri- 
tuệ ; sự chùi lau cái tối tăm, là si mê che án trạng 
thái các pháp, không cho thấy rö chon tướng của 
sự vật là vị của tri-tuệ, là nhiệm vụ của trí-tuệ ; 
sự không kinh ngạc, dốt nát là điều ró rệt của trí 

tuệ ; sự trú tam vững chắc, là định tàm, là căn 
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sanh của trí tuệ, nghĩa là trí tuệ phát sanh được 
cũng do thiền định — Giải hằng: khi tâm yên lặng 
mới sanh (ri-tuệ, thí như nước im mới thấy rõ 
những vật trong nước, hoặc nói một lẽ nữa : khi 
tâm xao động, vì sự vừa lòng và ghét giận trong 
giờ nào, thì trí tuệ không sanh, ví như nước trong 
lu mà người mới диду, khi nước còn xáo động, 
chưa im, chưa trong, thì khó thấy rë cái chi dưới 
đáy lu, trừ khi nước trong lu đứng im và trong 
`. °. l PAG ` ‚ ? 
sạch rồi, mói xem thấy сас vật có ở trong lu ; nhân 
đó, mới giải rằng : thiền định là nhân sanh trí-tuê, 
ĐÁP САО HỘI THỨ TƯ — Hỏi rằng : tri-tuệ 
có mấy loại ? | 
Đáp : nếu giải theo tướng của trí-tuệ thì chỉ 
có một là chiêu thấu trạng thái các pháp ¿heo 
К + hip Ç iñi š 5 
chơn lý» — nhưng nếu giải theo phương pháp của 
tri-tuệ, thì có nhiều loại, chia thành phần 2 — 3 
— 4như sẽ giải dưới đây, là: ˆ 
Trí tuệ phần 2 
Y nghĩu thứ 1 
а — LOKIYAPANNA tri-tué trong đời 
b — LOKUTTARAPANNA trí-tuệ ngoài đời 
Y nghĩa thứ 2 
cm ~ ~ 
a — SASAVAPANNA tri-tué có àsava (1) 


(1) phiča não пдёт trang tâm 
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b— ANASA YAPANÑA trí-tuệ không có Азауа 
Y nghĩa thứ 3 
a — NÀMAVAVA ТТНА- tri-tu phân biệt danh 
РАМАРАММА 
Ь — КОРАУАУАТТНА-  tri-(uệ phân biệt sắc 
= РАМАРАММА 
Y nghĩa thứ 4 
a—SOMANASSASAHAG- tri-iuệ bao hàm hoan 


GATAPANNA hi 
b—UPEKKHASAHAG- ігі-іиё bao hàm vó-ky 
СА ГАРАХМА 
= Ý nghĩa thử 5 
а — DASSANABHÙMI- trí-tuệ bực hiểu thấy 
PAÑÑÃ 
b — ВНАУАМАВНОМІ- tri-tué bực đào luyện 
РАХХА 


Lời giải vë tri-tuệ phần її nhi 

Y nghĩa thứ nhứ(: Tiếng nói «ігі - tuệ trong 
đời», là tri-tuệ gồm có phàm đạo, thuộc về thế. 
gian, là trí-tuệ trong đường đòi. 

Tiếng nói «tri-tuệ ngoài đời», là trí-tuệ bao 
hàm thánh đạo, là trí-tuệ xuất thế. 

Y nghĩa thứ 2: Tiếng nói «tri-(uệ không có 
Äsava phiền não là cảnh giới, tà trí-tuệ cố chấp 
các phiền nào là cái chăm giữ, thuộc vë trí-tuệ của 
tất cå phàm nhon. 
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Ý nghĩa thứ 3: Câu ** Tri-tué phân biệt DANH " 
nói về trí tuệ chia Danh-Pháp là: Thọ, Tưởng 
Hành, Thức, là cảnh giới đo cách quán tưởng cho 
thấy rằng со trạng thái ra sao, theo căn cứ phép 
Minh-Sát ; | 

Câu “ Trí tuệ phân biệt SẮC ” nói về trí tuệ 
chia Sắc-Pháp, Sắc-Thân ra cảnh giới theo căn cứ 
phép Minh-sát. 

Y nghĩa thứ 4: Câu “Tri tuệ gồm có Hoan- 
Hi” поі về trí tuệ vui mừng trong việc lành, 
trong cổi Dục, có Ngũ-Dục là cảnh giới. Hoặc giải 
một lë nữa, là điều thiện cho thọ sanh trong Dục 
Giới (cõi người và cõi trời) ; 

Càu “ Trí tuệ bao hàm Vó-ky"” nói về trí tuệ có 
trong tâm của bậc đắc Tứ-Định (Thiền Xuất Thế). 

Y nghĩa thứ 5 : Càu “ Kiến xử trí tu” nói 
về trí tuệ thấy rõ xuất thế, pháp bậc đầu là bậc 
Tu Đà Huờn Đạo ; 

Câu < Trí tuệ bậc đào luyện ” nói về bậc trí 
tuệ rèn tập З Thánh-Pháp phần cuối cùng là bậc 
Tư Đà Hàm, А Na Hàm, А La Hán 

Trí tuệ phần thứ ba 
Ý nghĩa thứ 1 
a — СІМТА MAYAPANNÄ.... Trí tuệ kết quả do 
sự tưởng nghĩ 
b— SUTÃÄMAYAPANÃ....... Trí tuệ kết quả do 
sự nghe thấy 
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biệt BHÃVANÃMAYAPANÑRÑA .. Trí tuệ thành tựu 
do sự đào luyện. 
Y nghĩa thứ 2 
a — РАКІТТАКАММАМАРАМҲА ..... Trí tuệ có 
cảnh giới ite 
b — MAHAGGATAÄRAMMANAPANNÄ..... Trí tuệ 
có cảnh giới nhiều 
с— APPAMÄAMARAMMANAPANNA...... Trí tuệ 
có cảnh giớivô lượng 
Y nghĩa thír 3 
а — ÄYAKOSALLAPANRÄA....... Trí tuệ sáng trí 
trong đường tiến hóa 
b— APÄYAKOSALLAPAÑNA... Trí tuệ sáng trí 
trong đường hư hại 
c€—UPÄYAKOSALLAPANRÄ_.... trí tuệ sáng 
trí trong phương pháp 
Ý nghĩ thứ 4 


a— AJJHATTABHINÏVESAPANNÄA ..... Tri tuệ 
| Iru vững trong phía trong. 
b —BAHIDDHÃBHINIVESAPANNä........ Tri tuệ 


iru vững trong phía ngoài. 
c— AJJHATTABHIDDHABHIN:VESAPANÑA .. 
Trí tuệ ігу vững cả phía trong và phia ngoài. 
__ Lời giải оё tri-tuệ phần thử ba 
Y nghĩa lhứ nhứi : Câu-« Tri-Tué kết quả до 
sự Tưởag-Nghĩ » nói vë trí tuệ phát sanh do sự 
suy nghĩ của ininh, là sự thông suốt trong điều 
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minh làm, mình nói, không nương theo sự nghe, 
hay lời day bảo của kẻ khác ; 

Сап < Trí-Tuệ thành tựu đo sự Nghe > nói 
về trí tuệ phát sanh nương theo sự thính pháp, học 
hỏi, hoặc bắt chước kiều mẫu của người ; 

Câu « Trí Tuệ kết quả đo sự đào luyện» nói 
về trí tuệ phái sanh do sự rèn tập theo phương 
pháp mà mình đã suy nghĩ hoặc dá nghe rồi. Ат 
chỉ rằng: Khi dà suy nghỉ và nghe rồi tỉnh tấn 
trong các pháp dà nghỉ và đã nghe. 

Y nghĩa thứ hai : Câu < Tri-tuệ có cảnh giới 
it» nói về trí tuệ cổi Dục là sự hiều biết Ngũ 
Uần ở trong Dục Giới ; 

Câu « trí tuệ có cảnh giới nhiều » nói về trí- 
tuệ cõi sắc và vô sắc, là sự hiều biết ngũ-uần 
trong cõi sắc và vô sắc ; 

Câu «tri-tuệ có cảnh giới vô lượng» nói về. 
trí tuệ bậc xuấi thế, là cõi có Niết-bàn là cảnh 
8101. 

Y nghĩa thứ 3: Câu «tri-tuệ là sự sáng ігі 
trong đường tiến hóa» nói về sự hiều biết trong 
việc lành, trong đường tấn hỏa ; 

Сай «tri-tuệ là sự sảng trí trong đường hư 
hai» nói về sự biều biết trong đường không tõt, 
không tiến hóa, tức là sự hiëu biết điều tiêu hoại 
của Ngũ-Uần ; 

Сап «їгї-їпё là sự sáng trí trong phương 
pháp» nói về sự thông hiều trong cách thức 


OE. N 
lun cho kết quả lành, hoặc thành tựu các công 
việc. 

Ỷ nghĩa thử tư : Càu « tri-tu bền chắc trong 
phía trong» nói về trí-tuệ quán tưởng ngũ-uần 
của mình là cảnh giới, là suy gẫm thân thề của 

mình theo căn cứ pháp Minh-Sát ; 

Câu «tri-tuệ vững chắc trong phía ngoài» 
nói về sự trầm tư, Ngũ-Uần của người khác, là 
cảnh giới, là sự nghĩ ngợi thân thê của người khác 
theo căn cứ pháp Minh-Sát ; 

Câu < trí-tuệ kiên cố cả phía trong và phia 
ngoài» nói về trí-tuệ yên tịnh suy nghỉ са ngü- 
uän của mình và của người khác là cảnh giới theo 
căn cứ pháp Minh-Sát. 

Trí-tuệ phần thứ tư 

Ý nghĩa thứ nhứt : 
а — DUKKHASACCAPAÑÑÄ : Trí- tuệ nghĩ 
; ngợi khó để 
b— DUKKHASAMUDYAPANNÄ : -+ Tri-tuệ quán 
tưởng tập đế 
c— DUKKHANIRODHAPAÑSä: Trí - tuệ mặc 
tưởng điệt-để 

а — РОККНАМІКОРНАСАМЇМЇР АТІРА- 
 РЕРАММА: Tri-tuệ trầm tư đạo để 
Y nghĩa thứ hai | 

а — ATTHAPATISAMBHIDÄPANNĀ ` : Tri-tué 
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tinh thóng trong lý luận 
b — DHAMMAPATISAMBHIDÄPANNÃ : Trí - tuë 
| tinh thóng trong pháp 
c — NIRUTTIPA TÍSAMBHIDAPAÑÑÃ : Trituẻ 
tính thông trong tiếng nói 
а — РАТІВНАХАРАТІЅАМВНІЮАРАХМА: Tri- 
tuệ tỉnh thông trong sự sắc xào 

Lời giải pë trị tuệ phần thứ 4. 

Y nghĩa thứ 1.: ““Càu tri-tuệ nghi ngoi 
khó đế noi về trí-tuệ suy nghĩ khô đế, hiều suốt 
trong khó đế được chu đáo ; về phần tri-tu thứ 
2,3, 4 không được giảng, nên so sánh với ý nghĩa 
thứ 1 như đã giải, gồm có y nghĩa rèn tập phép 
TÚ DIÈU ĐỂ. | 

Y nghĩa iht 2: ““Càu tríi-tuệ thông suót 
trong lý luận '' nói về tri-tuè : 

a — tỉnh thông trong các pháp từ các nhàn 
mà sanh. 

b— tinh thông trong yếu điềm của mội vấn 
đề mà người đã phát biêu. 

с — tỉnh thông trong sự kết quả. 

d — tỉnh thông irong sự hành vi. 

Câu ** trí-tu) tỉnh thông trong tiếng nói ” tức 
là trí-tuệ thông hiều trong ngũ căn, là phạm ngữ; 
. Câu “trí-tuệ tỉnh thông trong sự sắc xảo ” 
tức là trí-tuệ hiểu biết rành rẽ trong tất cả ngū- 
un, thông suốt bằng cách cấp tốc. 

Bốn #71-16 tỉnh thông đó chia ra làm 2, là: 
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1) Hữu học đẳng cấp, nói về bậc hữu học 
(Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, À-na-hàm). 

2) Vô học đảng cấp thuộc về A-la-hán. 
Bốn trí-tuệ tỉnh thông đó, được hoạt bát do 5 
phương pháp : 

1) Đắc A-la-hán, 

2) Học Phật-ngôn. 

ở) Chủ tâm nghe pháp. 

4) Tra hỏi những điều hoài nghỉ. 

5) Thường hay rèn tập trong pháp minh-sát. 

Lë nữa, là tỉnh thông lưu loát do 8 nhân là: 

1) Rèn tập trong pháp minh-sát. 

2) Năng nghe pháp. 

3) Thông biết trong các thứ tiếng. 

4) Năng học Phật ngôn. 

5) Hay hỏi. 

6) Đắc đạo quả. 

7) Nương theo chơn sư. 

8) Gần bạn lành. 

одо 

РАР CÂU HÔI THỨ NĂM : Thể nào làm cho 
trí-tuệ được phát sanh? 

Đáp: phải hành theo 3 nguyên tắc như sau đây : 

Ba nguyên tắc làm cho phát sanh trí-tuệ, là : 

1) Phải làm căn bản của tri-tuệ cho chon 
chánh. | 

2) Phải làm nguồn của trí-tué cho chon chánh. 

3) Phải làm thân của trí-tuệ cho chon chảnh. 


“... 

— Câu ““căn bản của trí-uệ'' nói vë pháp 

sanh tríi-luệ nhứt là Neü-uán (HANDBZ А), Luc- 

nhập (ÄYATANA), Ngũ-căn (IN DRIYA), Tú-diệu- 

dé (SACCA), Thập-nhị-duyên-khởi (PA 'TICCASA- 
MAPADA), 

— Câu '“nguồn của iri-tuệ"” nói về 2 pháp là : 

1) Giỏi SIL A) 2) Định (SAMADE). 
Nhưng về phần Giới và Định tinh khiết gọi 
theo Phạm ngữ là “ Giới tỉnh khiết " (SILAVI- 


SUDDHI) và Định tinh khiết (CITTAVISUDDH), 
— Tiếng © Шап của tri-tuệ hoặc vọng của trí- 
” nói về 5 pháp là: 
- 1) Kiến tỉnh khiết. 

2) Vô nghỉ nhàn duyên tỉnh khiết. 

3) Kiến đạo vò đạo tỉnh khiế.t 

4) Đạo tuệ kiến tỉnh khiết. 

5) Tuệ kiến tinh khiết. 

Lời giải vë 5 pháp tinh khiết như ойу: 

Саи < Kiến tỉnh khiết» gọi theo phạm ngữ 
Jà «ЮТ THIVISUDDHI» tức là sự biều rõ Danh 
và Sắc bằng cách rõ rệt; | 

Сап < Vó nghi nhàn duyẻ ёп tỉnh khiết» gọi 
theo phạm ngữ là « KANKHAVITARA VISUD- 
DHI » tức là sự hoài nghỉ trong nhân duyên 
của Danh và Sắc, со trong hiện tại, quá khu, 
vi-lai, do sự phàn `biét được nhàn duyén càüa 
Danh và Sắc rằng: nhân duyên cho Danh và Sắc 
sanh diệt liên tiếp ; 


tuệ 
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Câu «Кїёп đạo уб đạo tỉnh khiết» gọi 
"theo phạm ngữ là MAGGÂMAGGAÑÄNADASSA- 
NAVISUDDHI», tức là sự hiều rë 10 Minh-sát 
tùy phiền não là : ánh sáng, biết, no lòng, yên 
tâm, an lạc, tíin-ngưỡng, tinh (ấn, dinh tâm, xả, 
vừa lòng phi thường. 

Trong VIPASSANA (P giải rằng : khi 10 
pháp đó sanh lên rõ rệi, có năng lực làm cho 
hành giả hiều rằng: ta đã đắc đạo quả rồi, 
hoặc lầm tưởng đó là chánh đạo. Khi nhận 
thức rằng : 10 phép đó chỉ là điều dụ hoặc thôi, 
đến khi được rồ như vậy mới gọi là hiều trong 
sạch «Đao không phải đạo > của sự hành theo 
căn cứ VIPASSANAN. 

Câu «Đạo tuệ kiến tinh khiết» gọi theo 
phạm ngt là PATIPADÄÑÄNADASSANAVISUD- 
DHI, tức là Minh- sát tuệ thứ 9, là SACCÃ- 
NULOMIKANÄNA @). - ~ i 

Câu ““ Tuệ kiến tỉnh khiết'' gọi theo pham 
ngữ là: NANADASSANAVISUDDHI, tức là sự 
hiều biết trong sạch trongTu-đà-huờn đạo, Tư dà- 
hàm đạo, Anahàm đạo, A-la-hán đạo. 

Giải về phương pháp hành theo 3 nguyên tắc ` 

‘Сац ** (Phải làm căn bản của trí tuệ cho chon 
chánh› là phải học và hỏi cho thông hiều trong. 5 
TF (Í) Phép minh-sát - 

(2) tuệ thông rõ vừa đến chơn lý. 
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căn pháp của tri-tuệ như đã eó giảirồi, cho hišu 
được chơn chánh. 

Câu “© Phải làm nguồn tri-tuệ cho chon chánh” 
là phải tu giới cho trong sạch, định tâm cho 
vững chắc y (heo phương pháp đã giảng trong nền 

9”? A Ж 26 t ` , ж, ` a 
tång Phật giáo thứ 1 và 2, rồi mới nên làm thân 
hoặc gọng của trí-tuệ, là 5 pháp tỉnh khiết như đã 
giải tóm tắt, cho phát sanh lên, 

Câu ““Phải làm cho thân của tri-tuệ cho chon 
chánh ” là 5 pháp tinh khiết cho kết quả từng bậc 
như dưới đây : 

Phương pháp sanh liên tình khiết 
(DITTHIVJSUDDHI) 


Phương pháp làm cho sanh kiến tỉnh khiết 
(DITTHIVISUDDH]) là sự thông hiều trong sạch 
làm cho sanh sự hiëu biết trong sạch đến hành giả 
tu pháp chỉ quản, cho đến khi được kết quả, là 
đắc thiền. Sau khi phân biệt chi thiền và pháp 
liền can chỉ thiền cho biết, nhứt là cái tướng và 
trách nhiệm của chi Rhiền và pháp quan-hệ của 
chỉ thiền. Khi đã phàn biệt rồi, cần phải quan-sát 
5 điều của chỉ thiền và pháp liên can với chỉ thiền, ` 
Cả Шау toàn là Danh pháp và phải nghỉ liên 
tiếp rằng : các Danh pháp đó nương với cái chi? 

Khi thấy rằng, nương với sắc, là có trong 
sắc pháp, rồi phải nhận thức rằng : các pháp có 
tưởng tiêu diệt toàn là Sắc pháp. Điều dạy phải 
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hành như thể cho dúng theo chơn 1у của sự 
quán tưởng, trong Danh pháp và Sắc pháp, ví như 
. người gặp rắn: trong nhà rồi tìm chỗ © спа rắn. 
Điều thị dụ. đây, chỉ cho thấy rằng: khi rë Danh 
pháp rồi phải tìm nơi trú của Danh pháp. 

Phần hành giả tu Minh-sát khi muốn hành cho 
“© sư hiều biếttrong sạch phát sanb.” day phải 
dùng : 

1= Я DHẬTU(1) З —ÄYATANA (3) 

2— 18 НАТО (2) 4 — Ngũ-uân. 

Và quán tưởng theo ý nghĩa cho đến khi dứt 
sự phỏng đoán rằng : người, thú, thấy danh và sắc 
- chỉ là DHÀTU, АҮАТАМА, KHANDHA. 

Tỉnh trí chú tàm trong vô si-mê-xứ (АЅАМ- 
МОНАВНОМІ) là chỗ không hiểu lầm, tưởng quấy 
mới gọi là *“Кїёп tỉnh khiết", là sự hiều biết trong 
sạch. | 


Phương pháp làm cho dil sự hoài nghỉ 
(KANKHÄVITARANAVISUDDHD 

Trong phương pháp nầy, dạy hành giả phải 

кы quán tổưng tim cho thấy, nhân duyên của danh 

_ sẮG, Phải làm giống như ysi tìm căn binh hoặc 

4 nhu người có tàm từ Ьі, thấy đứa bé bị bô nằm 

| bên đường, họ nghỉ nhớ đến cha mẹ đứa bé đỏ 


(1) Tứ 4а 
2) 6 căn, 6 trần, é thức 
(3) giêng (sanh tội phước) hoặc nơi trứ của tâm và tám sở (lục nhập) 
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rằng : trẻ näy là con của ai, hả ? 

Cách thức quán tưởng dó phải quan-sát rằng: 
Danh và sắc này phải có nhân duyên, không phải, 
nhứt là cái sanh lên trong hoa sen hoặc trong 
ngọc Ma-ni ; là cải sanh trong lòng mẹ. Khi đã 
xét như thế đó sẽ bắt lấy được nhân duyên của 
các sắc, là nhận thấy được rằng : 

Vô-minh (AVHIÄ), Ái-dục (TANHÃ), Thủ 
(UPÄDÂNA), Nghiệp (KAMMA), Thực phầm 
(АНАВА). 

Là 5 duyên Danh, Sắc, 6 cửa, 6 cảnh giới 
là duyên của Danh. 

Lại nữa, duyên cho sanh Danh và Sắc là : 

Vô-Minh (AVIHÄ), Hành (ЅАМКНАВА), Thức 
(VIÑÑÃNA). 

Theo lời Phật thuyết đề trong thâp-nhị- 
duyên-khởi (РАТІССАЅАМОРАРА). Lễ nữa, 
Nhân và Duyên của Danh và Sắc đỏ, nói về 5 
pháp : VÔ MINH, HÀNH, ÁI DỤC, THỦ, HỮU 
(nói về tác ý nghiệp). 

Hơn nữa, duyên của Danh và Sắc nói về 4 
nghiệp :ˆ Ар | 

1) Nghiép cho quà hién tai (hành do tác 
ý đầu tiên), 

2) Nghiệp cho quả пд kiếp thứ nhì 
(hành bằng tác ý thứ 7) (1) 


(1) Xem trong luật xušt gia thứ nhì, trang 8 (vë tốc lực tâm) 
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3) Nghiệp cho quả trong kiếp sau sau 
(hành bằng tác ý thứ 5). 

4) Nghiệp không cho quả (hành do tác ý 
dầu không có thề cho quả hiện tai). 

Thêm nữa, nói về 4 nghiệp là : 

1) Nghiệp nặng «nói về пай nghịch đại tội » 

2) Nghiệp nhiều « đã làm nhiều rồi » 

3) Nghiệp gần < nghiệp mà người nhở được 
trong giờ hấp hối >. 

4) “*Nghiệp có thể cho (họ sanh ” trong khi 
không có 3 nghiệp trên. 

Lại nữa, nói về 4 nghiệp là : 

1)** Nghiệp cho thọ sanh " (1а nghiệp sanh 
ngĩ-uần trong cõi dục sắc và vô sắc). 

2) ““ Nghiệp hộ trợ "' (là nghiệp cho sanh sự 
. vui, khó đến ngũ-uần trong 3 cõi). 

3) ““ Nghiệp һа!” là hại cái khô và cái vui 
mà các nghiệp khác đã cho sanh... 

4) “ Nghiệp sát"', (là nghiệp giết quả của 
. nghiệp khác), Khi nắm lấy được duyên cho sanh 
‚_ Danh và Sắc, như đã giải theo các ý#nghĩa đó, rồi 
së được đứt sự hoài nghỉ trong Danh và Sắc rằng: 
_cái chỉ làm cho Danh và Sắc sanh ? Và hết ngờ 
. rằng : Danh và Sắc quá khứ hoặc vị lai có hay 
không, hoặc có ngay trong hiện tại, cũng không 
còn tin trong 62 tà-kiến và sự hiều lầm của các vi 
giáo sư khác rằng : Danh và Sắc là trường tồn. 


cà RP а. 
: Được thấy như thể dó mới gọi là đút hoài 
_nghỉ (KANKHÄVITARANAVISUDDHI 


Phương pháp làm cho sanh 
cĐạo vô đạo luệ kiến tinh khiết» 

(MAGGÄMAGGANĂNADASSAVI SUDDHI) 

‚ Phương pháp nầy, day phải hành theo ý nghĩa 
'Minh-Sát, 

Nói về 3 phép quan sát phần đầu сён Minh- 
Sat: 
1) Sự quán tưởng Danh và Sắc theo mỗi tưởng 
` gọi là ÑNATAPARIÑÑA | 

2) Dùng Danh và Sắc đề suy xét theo phô Ty 
twóng (SAMANNALAKKHANA) theo ý nghia, 
nhứt là Sắc không thường, thọ không thường gọi 


о м =< 


là (TIRANAPARIÑÑA). 


3) Bỏ sự hiều lầm trong 5йс và Danh, gọi là 
` PAHÄNAPARINÑA © 


CHÚ-THÍCH : 

1) NÃTAPARINNÄ_ là tự ji(n 111, cin 

duyên của Danh và Sắc là nhân, cho thấu đến 
tướng của Danh ой Sắc. 

2) TĨRANAPARINÑX là nhân làm cho rö 
thấu các tướng, tie là sự uô thường là КА, 
là không phải của ia. 

3) PAHÄNAPARINN А là sự phân biệt cho 
thấu rằng : Danh ой Sắc toàn là không thường, 


ca = 
là КА não, uó ngũ, rồi bó không nên chấp nhận 
` rằng là dáng yêu тёп, không nên tao cho có, 
không dáng giữ vřng. Khi đã phân biệt ro nhân 
duyên của Sắc оӣ Danh, do ba điều phân biệt 
như йа giải, cho đến khi được thuần thục rồi, 
thì hằng có 10 mình-sát tùy phiền nào ( VIPAS- 
SANUPATILESA) phái sanh lên và chi biết 
rằng : là Minh-sái tùy phiền não, rồi Hến hành 
pháp mỉnh-sát. Tu như våy mới gọi là làm cho 
sanh đạo Һау không phải Đạo Tuệ Кіёп tỉnh 
khiết <  MAGGÃMAGGANĂNADASSANAVISUD- 
ĐHI » là sự hiều biết rằng : саї chỉ là đạo 
hay không phải đạo. 
Đạo hành tuệ kiến tinh khičt 
(PA TIBADÄNÃNAVISUDDHINIDESA) 

Phép minh-sát là đỉnh tôt cao, do thể lực 
của 8 tuệ và tuệ thông rổ vừa đến chon lý 
(SACGẦNULOMIKAÑANA) thứ 9, là cái tên 
của đạo hành tuệ kiến tỉnh khiết (sự trong sạch 
của trí-tuệ thấy biết đạo hành ). 

Xin giải về 8 tuệ, là : 

1) UDYABBAYANUPASSANARÀNA  :trí- 
tuệ quản tưởng thấy cả sự sanh và sự điệt, tức 
là minh-sát, đi theo đường đạo cho đến giải 

j thoát phiền não. 

2) KANKHANUPASSANAÑANA : trí-tuệ 

quán tưởng thấy sự điệt. 
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3) BHAYATAPATTHANANANA : tri-tué 
quán tưởng thấy rõ ngũ uån là cài đáng 
` : | kinh khüng. 
4) ADINAVANUPASSANAÑANA : trLtuệ 
quán tưởng thấy tội lõi 
5) NIBBIDANUPASSANAÑANA :  tri-uệ. 
quản tưởng thấy sự chán ngán. 
6) MUÑCIT ОКАМҮАТАМАМА :  tri-tuệ 
- quán tưởng do mong được giải thoát. 
7) РАТІЅАМКНАМОРАЅЅАМАМАМА : tri- 
tuệ quán tưởng do khảo sát tìm đạo. 
8) SANKHARŨPEKKHANANA ` : triduệ- 
` quản tưởng do vô ký trong ngũ- пар. 
Tiếng « ЗАССАМЛ.ОМЈІКАМАМА » thứ 9 

đây, là cái tên của ANULOMANANA 
Cho nên hành giả, mong thực hành đạo 
tuệ kiến tỉnh khiết (ĐATIPADANÑÄNADÄSSANÄ- 
VISUDDHI]) cho đầy đủ, nên tinh tấn trong các 
tuệ dó, її UDYABBAYÄÑÀNA đến tuệ thứ 9. 

Phương pháp liền hành 

UDYABBAYANANA là Tuệ thứ nhất 

Tiếng «UDYABBAYÄÑĂNA » dịch là sự 
thông hiểu sự Sanh và Diệt cả Danh-Sắc, day 
phải quán tưởng như vầy, phải suy xét rằng cái 
chỉ làm cho không thấy Vô thường tướng, Khô 
tướng và vô ngả tướng. Khi dš quán tưởng 
thì sẽ thấy rằng : «sự nối йр của Sắc » làm 
osho không thấy Vô thường tưởng ;sự thay đôi 
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4 oai nghỉ không cho thấy khó tướng; sự cố 
chấp rằng : « nguyên một khối hoặc một đống > 
là nhân không cho thấy Vô Ngã tướng, khi đã 
thấy như thế rồi quán tưởng sự liên tiếp của sắc 
суй sự ép buộc, là điều khỏ khăn trong oai nghị 
- và sự phân danh sắc cho lia khỏi nhau bằng cách 
chia tứ đại (ОНАТ U) (1). Khi đã làm được nhu 
vậy rồi 3 tướng đó sẽ rõ rệt lên và sẽ có trí 
nhớ vững chắc trong pháp Sanh và Diệt của 
_ Danh và Sắc được, gọi là: kết quả tuệ thử nhút. ˆ 
_ Phương pháp tiến hành 
ИА УО ВАВА А ДБА. là luệ thứ hai 
“Tiếng (GHANGÄNUPASSANANÑÃNA) địch là 

suốt thông điều tan rã tiêu điệt. Cách thức tiến 
hành, дау phải quán tưởng cái tàm diệt ; lấy sắc 
là cảnh giới rằng : là không thường, là khó, là vô 
пра, dáng chắn ngán, nên lia tâm yêu mến, nên 
dứi tình cảm, không nên cố chấp. Khi dà quán 
tưởng thường như vậy sẽ thấy sự diệt của tất cả 
Ngĩũ-Uần, như sự tiêu tan của điện chớp, như bọt 
` nrớc, gọi là đắc thành tuệ thứ 2. 
ч Tám quả báo của trí tué ` 
quản tưởng thấu sự tiêu diệt (của ngũ ийп) 
19) Bỏ sự thấy trong cối (đè nén thường kiến) ; 
29) Bỏ sự tríu mến trong sanh mạng ; 

39) Thường tỉnh tán trong pháp có sự tiến hóa 

(thiên định, zminh-sá) ; 
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4°). Nuôi mạng trong sạch ; ` 


5°) Во sự liên can (không bận trong việc nhỏ 
lớn) ; ЖЕ 


69) Lia sự lo ngai (hết kinh ғ sợ vì không quyến 
luyễn trong cái ta) ; 


79) Nhẫn nại và ôn hòa (vì thấy vô thường 
tướng) ; 

89) Nhân nại đối với sự ghét, thương (nhẫn 
nại đối với sự không wa thích trong chỗ ở thanh 
vắng và ngũ dục, nghĩa là đè nén được). | 

Nhân đỏ, các bậc tiên sư тобі giảng đề rằng : 
bậc tri-tuệ- thấy rõ § đức tính tối thượng do, 
hằng quán tưởng bằng trí-tuệ thấy sự tiêu diệt, 
thường thông suốt sự tiêu tan, đệ đắc pháp bất 
diệt, như người bị lửa dinh nơi chéo y hoặc trên 
đầu. 


Phương pháp tiến hành 
BHAYATAPATTHĂNÄÑÄNA là tuệ thứ ba 


Tuệ thứ 3 địch là “© sự thông hiều ngñ-uần là 
cái đáng: зо". Dạy phải quán tưởng cho nhiều và 
khi đã hành- thâm rồi, sẽ thấy rõ ngũ-uần quà khứ 
cũng đã diệt, ngĩũ-uần hiện tại cũng đang diệt, 
ngĩũ-uần үї-1аї cũng sẽ diệt giống nhau, Chỉ có sự 
quản tưởng thấy như thế đó, và không lo sợ cái 
chỉ cả, ví như người nhìn xem 3 đống lửa, chinh 
mình không biết sợ và chỉ nghĩ rằng: người ở 
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¿rong đống lửa-sẽ bi khô nhiều; thôi, hoặc vi như 
người nhìn xem kề bị công kích trong 3 mũi lao, 
thôi, phần minh chẳng biếtlo sợ chỉ cả, Lời thí 
- dụ đây, như thấy ngü-ušn trong 3 đời. 
. Người đắc BHAYATAPATTHÃNÄNÄNA chỉ thấy 
rằng : cả ngü-uñn trong tâm thế là khổ thôi, phần 
- mình chẳng có điều chi lo sợ са; cái rõ rệt дапр 
70:80 sanh lên đến người có 2: Ngĩ-uần và sự 
động tác của Ngĩũ-uần. Có lời chú giải rằng : khi 
` người nghĩ đến vô thường, khó não, vô ngả, của 
сас ийп rồi, ngũ-uần và sự động tác của ngü-uån 
sẽ rõ rệt, là cái đáng sợ đến mình, là khi người 
dó nhớ đến sự tan rà của nzũ-uần. Khi quán 
tưởng cái khô thì sẽ thấy ngũ uần thường bị đè 
ép, quản tưởng về vô пей sẽ thấy rằng ngũ-uần 
là cái rỗng không, không có chủ tê. Nếu đã rë như 
thế đó, gọi là đắc thành tuệ thứ ba. 
| Phương pháp tiến triền 
_ ÄDINAVANUPASSANĂNNA là tuệ thứ tư 
Tuệ thứ 4 пау dịch là sự «thấy tội». Cách 
thức tiến tới, day phải quán tưởng BHAYATAPAT- 
THÀNÀÑANA cho nhiều, và khi đã được tăng gia 
rồi, sẽ rõ rằng: cả ngü-uàn toàn là cái không đẹp, 
là thấy các cõi như hầm than lửa, tứ đại như 4 
rắn độc, ngĩ-uần như đao-phủ-thủ, lục nhập nội, 
như nhà hoang, lục nhập ngoại như đạo tặc cướp 
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xóm làng, 9 VIÑÑÄNÂTHITI, ЅАТТАУАЅА (1) 
_như 11 đóng lửa chảy hỏa hào, thấy ngũ-uần rë 
rệt như mụt nhọt, bịnh, lao, đao phủ-thủ, rồi sẽ 
dứt sự mến yẻuvừa lòng trong ngü-ušàn, sẽ thấy 
sự sanh và sự Động tác của Ngũ-uần toàn là khô, 
sẽ rõ sự bất sanh, sự bất động tác của Ngũ-uần 
toàn là vui. | 

Khi đã thấy như thë đó gọi là đắc tuệ thứ 4. 

Phương pháp tién triền 

NIBBIDÄNUPASSANANÑẦNA là tuệ thứ 5 

Tuệ thứ 5 näy dịch là «rõ biết sự chán ngán». 
-Cách thức quán tưởng dạy phải hành cho nhiều, 
vì khi đã thường hành rồi së sanh sự chán trong 
các uần, như chim Thiên Nga ưa ở trên núi, kh yng 
vừa lòng ао nước,gần kë đữ là ao nước do bân ; 
chim Thiên Nga hãng ngán ао nước như vậy, chỉ 
thích ao nước to, và sạch, thë nào, người đắc 
ÑIBBIDÄNUPASSANANÑANA hằng biết chán trong 
Ngũ-Uần, chỉ hài lòng trong sự không có Uần là 
_ điều thanh cao. 


(1) 7 nơi mà thức đi thọ ranh và 9 cối của chúng sanh cư 
d : loại chứng sanh có thân khác nhtu, có tưởng khác nhau (ác 
đạo, người, cối dục) ; loại chứng sanh có thân khác nhau, có tưởng 
giống nhau (tức là một ít phạm thiên trong cối sơ thiền) ; loại 
chứng sanh có thân giống nhìu, có tưởng khác nhau (nói về một ít 
phan thiên trong cõi nhị thiền); loại chứng sinh có thân giống nhau 
có tưởng giống nhau (nói về một ít phạm thiên trong cối tam thiën 
lrời v) tưởng, và 4 сбї trời vô ғас. Š 


Khi được rõ như thế đó gọi là đắc tuệ thử 5 
| Phuong pháp tiến triền - 
_"MUNCLTUKAMMAYATANANA (1) lå tuệ thứ 6 
"Tuệ thứ 6 nầy dịch là ** thông hiĉu sự mong thoái, 
hoặc mong lánh cho khỏi các Uần ''. Cách thức 
quán tưởng, day phải hành NIBBIDANUPASSA- 
NÃÑÀNA cho nhiều, vì khi đã hành được nhiều 
rồi sẽ sanh tâm mong ra khỏi Ngũ-Uần. Thấy 
rằng Ngñũ-Uẫn toàn là 101, ví như cá mong tránh 
khỏi lưới, hoặc ếch cầu Ba miệng rắn, hoặc như 
loài thủ mong tránh khôi bầy thợ săn. Được như 
thế gọi là đắc tuệ thứ 6 
Phương pháp tiến triền 


PAT ISANKHANUPASSANAÑ ANA (2) là tuệ thứ 7 

Tuệ thứ 7 dịch là “ sự thông hiều quán tưởng 
tìm đường fránh khỏi ngū-uän” cách thức quản 
tưởng, dạy phải suy xét ngũ- -uàn theo 3 tướng là 
dë : không thường, khó não, vô ngả. Khi quán 
tưởng như thế dó sẽ thấy toàn là vấn đề vô thường, 
đo các tình trạng, là rõ sự Sanh và Diệt của tất cả 
Uìn, là bị bó buộc chật hẹp, không có ai là chủ 
të của các Сап. Khi thấy như vậy gọi là quán 
tưởng tìm đạo, sẽ đem mình ra khói ngũ-uần. Gọi 
là đắc thành tuệ thử 7 


— 


(1) tuệ quán tưởng do mong được giải thoát 
(2) tuệ quán tưởng do khảo sát tìm đạo. 
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Phương рћар дийп tưởng 

SANKHARDPEBKKHAÑÃNA (1) là tuệ thứ 8 

т này dịch là ““khóng quan tâm trong пдй- 
uån °' có nghĩa rằng không vui không buồn, trong 
tất cả uần. Cách thức tiễn hành, day. phải “phân 
biệt tất cå Uân đều là cái rỗng không, trống 
không vô ngả ; khi đã thấy như thế đó rồi sẽ bơ thờ, 
bỏ lơ trong ngũ-uẫn, không vui, không buồn cái 
chỉ, gọi là đắc thành tuệ thứ 8. 

- Hành giả phân biệt rằng : tất cả sự vật toàn là 
trồng không, do trí-tuệ dš quán tưởng tìm đường 
như vậy, hằng phân biệt sự trống không, cỏ hai 
điều kiện nữa, là : 

1 — Trống không Па cải ta. 

2 — Trống không lia những cái có ta. 

Sự trồng không có bốn điều kiện nữa : 

Hành giả không thấy cái ta và không thấy cái 
chỉ chỉ khác, trú ở trong đều phụ thuộc của cái ta, 
như thế đó, rồi phân biệt pháp trống không có 
bốn điều kiện nữa như уйу: 

1 — Chúng ta không thấy cái ta trong nơi nào, 

2 — Chúng ta không thấy cái ta (rong điều 
liên can đến người nào. 

3 — Chúng ta không (hấy cái ta của chúng ta 
trong nơi nào, 


4 — Chúng ta không thấy cái ta trong người 
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“khác rằng, có điều quan hệ trong nơi nào. 
Sự trỗng không có sáu điều kiện nữa, là : 

Hành giả phân biệt bốn điều trống không như 
vậy rồi, hằng phân biệt điều trống không bằng 
вап phương pháp nữa rằng: 

1 — Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm trồng 
` không, lia cái іа hoặc lia cái có trong ta. 

2. — Mắt, tai, mũi, lrởi, thân, tâm, lia cái 
thường hoặc Па sự lâu dải. 

: 3 — Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, lia sự bền 

vững hoặc ly cái bất biến. 

4 — Sắc, tiếng, mùi, vị, dung chạm, pháp, 
trống không, - 

5 — Thức nương mắt, tai, mũi, 1001, thân, 
tâm, trống không. 

-_ 6 — Tiếp xúc đường mắt, tai, mũi, lưỡi trống 
không. ` 
— Hành giả nên quán tưởng bằng cách thức như 
thể đó cho đến 110 và tử. 
Sự trồng không có 8 điều kiện, nữa : 

Hành giả phàm biệt sr trống không bằng 6 
phương pháp đã giải trèn rồi, cần phản biệt theo 
8 phương pháp nữ: rằng : | 

Sắc, thọ, tưởng, hành, (hức, nhãn, lão, tử 
là không bền chắc, lia khỏi sự bền chắc, đi khỏi 
sự bền chắc, bằng sr bền chắc rằng, là: lâu 
dài hoặc la vui, là của ta, là thường, là vững chắc, 


1а а thay đôi, như cây sy, như cây thu 


- đủ v.. у. 


Sự trồng không có 10 điều kiện nữa : 
Hành giả phân biệt sự trống không bằng tám 
phương pháp như thế đó, rồi, nén phân hiệt theo 


10 cách thức nữa, rằng : 
19 Thấy sắc bằng chút 

| it, nhỗ nhen, 
3o Rỗng không, 
5° Không có chủ të, 


79 Không được, 


99 Cái riêng khác, 
Thấy 


20 Trống không, 


4o Không phải ta, 
6° Không cho làm được 
theo sở nguyện, 
So Không hành theo 
quyền lực, 
10° Cái im lặng. 


: thọ, tưởng, hành, thức, cũng như vậy. 


Sự trống không có 12 điều kiên : 


Hành giả phân biệt sự trống không bằng 10 
phương pháp như thế đó rồi, nên шк biệt theo 


12 điều kiện nữa, là : 

19 Sắc không phải là 
thú, 

Зо Không phải là người 


5° Không phải gái, 
¿° Không phải ta, 


20 Khóng phài là sanh 


mạng, 
4° Không phải là người 
nam; 


6° Không phải là trai, 
8o Không phải cái đáng 
kề là ta, 
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Không. phấi chúng ˆ 
ta, 


119 Không "phải của 
người khác, 


10° Không phải của 
chúng ta, 
12 PN phải của ai, 


Thọ, tưởng, hãnh, thức, không phải của ai. 
_Sự trống không có 42 điều kiện nữa là : 


Hành giả phân biệt sự trống không theo 12 
phương pháp như уйу rồi, cần phàn biệt sự trồng 
không theo 42 cách nữa, là : 


19 Thấy sắc là không 
thường, 

-3o Là binh hoạn, 

-50 Là cây tên, 

-7o Là điều đau đớn, 

99 Là tai ương, 

119 Là rủi ro, 

139 Là hoạn nạn, 

15° Là tiêu diệt, 

17° Là không có điều, 

Кт phán kháng, 

199 Là không có nơi 

л nương dwa, 

21° Là không che chở, 

239 Là trống rỗng, 

25° Là không. nên 
hoan h$, 

270 Ба thay đồi, 


18° Là không 


20 Là khó 


до Là mụt nhọt, 


бо Là cái chật hẹp, 

5° Là riêng khác, 

10° Là bất hạnh, 

12° Là kinh khủng, 

14o Là rung động, 

16° Là không lâu dài, 
có nơi 

kín đảo, 

209 Là it oi, 


229 Là trống không, 
249 Là kh ông phải ta, 
269 Là tội, 


28° Là không cỏ lỗi, 


22 ĐỒ 92 


290 Là chật hẹp, _30° Là người già, 

“Bio Là không có sự 329 Là phiên não ngầm 

: tiến hóa, 

330 Là không có chó 34° Là hữu-vi, 

: trú, i 

350 Là mồi của ma 360 Là có pháp sanh 
vuong, ° 


370 Là có pháp già 38° Là có pháp chết, 
39о Là có pháp buồn 400 Là sanh lên, 
khó thàn, tâm, chật ` 
hẹp, 
41° Là điệt lại, ° ‚ 429 Là ra đi. 

...- Thấy thọ, tưởng, hành, thức, cũng như 
thế đó. Nầy MOGHARAJA: hãy со trí nhở luôn 
khi, bỏ tà-kiến theo sự biều rằng là ta ; như vậy, 
sẽ sát hại được tử thần. 

Phương pháp quản tưởng 

SACCĂNULOMIKANĂNA là tuệ thứ 9 

Tuệ nầy địch là sự “ Thông rõ vừa đến chon 
lý ''. Cách thức quán tưởng, dạy phải suy gåm 
- tuệ thứ 8 cho nhiều, vì khi đã suy nghĩ nhiều rồi 
tâm sẽ định chou chánh, rồi quán ưởng xem 
Ngũ-Uân bằng phô thông tướng (SAMANNALAK- 
KHANA) và phát sanh sự thông hiều phô thông 
tưởng. Sự hiều bực nầy gọi là (thông гд vừa đến 
tuệ phần đầu và vừa đến 37 phần pháp Bồ-Đề 
(BODHYPAKHAYAKHARMA) phần cuối cùng, 
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gọi là đắc thành tuệ thứ 9. 
: Tuệ thứ 9 nầy goilà PATIPADÄÑÃNADASSA- 
- NAVISUDDHJ), day phải quán tưởng tuệ thứ 9 
cho tỉnh nhuệ, minh mẫn rồi, sẽ đắc thánh đạo, 
khi đã đắc 4 thánh đạo gọi là đáp câu hỏi thứ 5. 
одо | 

ВАР CÂU НОІ THỨ SÁU: cái chi là quả của 
tri-tuệ ? 

Бар: Quả của tri-tué có rất nhiều, song nói 
tóm tắt là ““ pháp Minh-sát ” như đã giải trong 
điều thứ 5. 

Có 4, là : 
. 1 — Lau chùi iất cà phiền não, 

2 — Được nếm vị của Thánh quả, 

3 “Làm cho nhập diệt, thọ, tưởng, định được. 

4 — Làm cho thành bực đáng cúng đường . 

‚ xuất chúng. 
— Về phần quả báo của tri-tuệ phàm có rất 
nhiều, song nói tóm tắt chỉ có một, là điều an lạc 
phát sanh từ quả phúc của sự thành công bằng 
trí-tuệ. 

Tri-tuệ, tức là pháp.mỉnh-sát-tuệ bao hàm 
cách thức quán tưởng và quả báo được thọ hưởng, 
là NÊN TẢNG PHẬT GIÁO THỨ BA. 

Tóm tắt chỉ có bấy nhiêu. 
-: HẾT :~ 
-Giấy phép số 925-TXB ngày 7-11-55 của Nha Thông Tin 
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